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Từng khảo cứu trên mặt lịch-sử tông-giáo, thì tạo Phật 
từ khi ở Ấn-độ truyền sang nước Tàu, đả gần có hai ngàn 
năm rồi, mà thiệt ra phó thông cả dân-gian và in sâu vào 
trong tảm-nảo cüs quần-chúng, thì chí có pháp môn Tinh- 
độ mà thôi. 

Nhưng ngày nay là thời-kỳ ly trí phát dat, mài việc cần 
phái tìm cho đúng lẻ chon thật; nên gặp một chuyện gl, 
chúng ta cũng phải suy xét cho thấu chó gốc ngọn của 
chuyện đó ; nếu không ró biết mà theo bướng tin càng, thì 
cài theo ấy là theo dui theo mù, cái tin ấy là tin làm tin lạc, 
chớ không nhằm gi. 

Phật A-Di-Dà là một vị Giáo-chủ thống nhiếp riêng một 
cái thế-giải ở ngoài mười vạn ức còi Phật, ngài thiệt không 
mi nào hiện-thân đến thuyết pháp trong đòi ngủ-trược 
nầy. 

Vậy chúng ta tại sao biết ding danh-hiéu của ngài, mà 
xưng niệm và phát nguyện všng sanh ?- Có phải là nhờ dức 
“Thich-Ca bồn-sư chỉ bảo mà giới thiệu cho ta hay không? 

Đức Thích-Ca bbn-sw ta, thuyết pháp trong bốn mươi 
cbín năm, giing kinh trải ba trăm dư hội, mà thời nào 
hội nào cüng có bực đệ-tử thượng-lọa một ngàn hai trăm 
năm mươi người và cả chúng Long- Thiên đông đủ theo 
hầu nghe pháp, mà pháp-món Tịnh-độ ấy là Phật ở về 
địa-phương nào và đối với người nào mà thuyết ra ? 

Sau lại có người nào y pháp tu trì mà nối nhau hoáng 
đương cái tóng-chi đó hay không ? 

Vậy chúng ta cũng phải khảo cứu cho kể, rồi sau mới có 
thể sanh lòng tin, khởi lòng làm. và phát nguyên vắng sanh 
một cách không dói dời, không lui sut, mà dat tới mục-đích 
dàng. 

Đức Thich-Ca bồn-sư ta, vì xem thấy cái thám-trang của 
chủng-sanh luân hồi trong luc-dao chiu TẾ thống khó, mà 
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Tam-giái, nén mới më món phương-tiện mà khai thị pháp 

miu. k 
Khi Phật ở tai núi Kÿ-xà-khôt, nơi thành Vireng-xá, thi 
em đối với ông A-Nan và ngài Di-Lặt mà nói kinh Vó-Luong 
Thọ, rồi Phàt phú chúc cho ngài Di-Lät hoằng-đương hóa 

độ. 

Khi Phật ở tại cung vua Tần-Bà-T4-La, nơi thành Vương- 
Jg xå, thì Phật vì bà Vi-Đề-Hi phu-nhon mà nói kinh Quán- 
Zë Vó-Luong-Tho, rồi Phật bảo ông A-Nan giáng diền lưu 


thông. 3 
89 Con khi Phật ở aci Ky-hoàn-tinh-xá, tai nước Xá-vệ, thi 
Ja Phật đối với ống Xá-Ly-Phất mà nói kinh A-Di-Dà, rồi 
ø E Phật khắp khuyên hết thåy chúng-sanh, phát nguyện vång- 
SA sanh về cói Tây-phương Cực-lạc Thế-giải. 
| Cái giáo-nghỉa căn-bản của Tịnh-độ-tông, là đầu tiên gốc 
|) trong ba bộ kinh dá nói trên dé mà gầy dựng ra. — Dën 
DOC sau Phật nhập diệt ri, thì ngài Di-Lặt, ngài Vàn-Thb, và 
O ngài A-Nan cùng các bực đai-bồ-tát, nhóm nhau tại núi 
|? "Thiét-vi mà kiết lập các kinh Bai-thira. 
d Da bó kinh đã nói trên đó cüng đồng thời kiết tập trong 
EN Pa lúc ấy mà truyền bà ra Thế-gian. 
SAN pic đầu từ sơ-tồ là ngài Ca-Di£p, nhj-15 1A ngài À-Nan, 
cho đến ngài Sư-Tử tôn-giả, thì trong khoán hai mươi 
2 bón TŠ thử lớp nối nhau đỏ, cüng có nhiều vị đối với giáo 
Dé nghĩa Tiuh-độ mà lập được cái công huàn rất ky đặt, 
ø y như là: 
d 19~ TÒ thứ 12 là ngài Mã-Minh bó-tàt, thì tạo ra bó Dai- 
| thừa-khởi-tin-luận, mà kiến JAp các môn phương-tiện vång- 
sanh Tinh-dà bất-thối: 
a9 2- TÒ thứ 14 là ngài Long-Tho bồ-tát, thi tao ra bó Hoa- 
nghiêm tháp-tru ti-bà sa-luân, thuật ró cái bán-nguyén của 
Ig đức A- Di-Dà mà khuyên chung - sanh sanh vë nước An- 
$ dưởng.- Ngài lại có tạo ra quyễn Thâp-nhị-lề-luân mà giúp 
Pg về hành-nghỉ väng-sanh. 
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39~ Tô thứ 21 là ngài Thién-Thàn bồ-tát, thì tạo ra sen SEI 
Tinh-dó-luàn mà më bày món Ngủ-niệm, chỉ ró nghĩa 
Tam-kinh.- Đó cũng là một bộ sách trọng-yếu kiến lập 
nén cái cơ-sở cho Tịnh - độ - tông. 

Vậy nën xưa nay thường gọi rằng ba kinh một luận là 
đó. 

Thử coi như ngài Văn-Thù, thi kiết tập kinh giáo dai- 
thừa, trụ thế lưu thông dà bốn trăm năm mươi năm. Còn 
sau khi Phật nhập diét cách ba trim bấy mươi năm, thi 
ngài Má-Minh bồ-tát ra đời; cách năm trăm ba mươi năm, A 
thi ngài Long-Thọ bò-tåt xuất thế; đến qua lối tám chín 
trắm năm, thi ngài Thién-Thàn bồ-tát hiện (hän hóa độ. ⁄ 

Mấy ngài ấy đều là bực Bai-thành-nhon ở Tay-vire (Ấn- BÀ 
độ), mà cũng đều làm ong TŠ bên Tịnh - độ - tông cả. Vậy 
thì biết chó phát nguyên của Tịnh-độ-tông rất lâu dài và 
cñn-cứ của Tịnh-độ-tông rất xát đáng rồi. 

Huống chỉ chẳng những kinh giáo ấy là kinh giáo chuyên € | 
nói về Tinh-Bó-tóng mà thôi, đến như trong các kinh dai- EL 
thừa mà kim nói qua lý thuyết Tịnh-Độ, hay là nói các 
pháp khác mà kiết luận đem về tóng-chi Tinh-B0, thi lại 
càng nhiều không kế xiết nữa. 


Tai sao vậy ?- Vi pháp-món Tinh-Dó là một pháp-món 
rất viên rất đốn, thiệt trong phương-tiện mà phương-tiện 
tôt bực, trong thiệp-cảnh mà thiệp-cảnh hết sức, cao hơn Loi 
các pháp, lợi khắp các cán; có năng-lực xông ra Tam-giải, 
thẳng tới Bồ-đề, chẳng nhửng chúng ta là hạng chúng- Si 
sanh khó não ở trong đời ngủ-trược này nên phải tin-thọ \ 
HH HE Dành mà thôi, cho dën hết thấy chüng-sanh trong €\) 
chín cói pháp- giải kia, nếu bô Tịan-Độ, thì trên không thế ON 
gì viên mắn dáng Phật- quả, dưới không thế gì hóa độ 
đặng hàm-linh. 

Cho nén pháp-món nào cũng do đó ma lưu bố, và hạnh- 
môn nào củng do đỏ mà an trụ, rất đồi Chư-Phật trong & 
mười phương cũng lấy Tinh-dó làm chó qui-xu là khác S 
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Kinh Hoa-nghiëm nói : Ngài Thiện-Tài đồng-tử di tham. m d 
học năm mươi ba người thiện-tri-thức đã chứng đặng cái 
địa-vị đẳng-giác, mà rốt sau ngài còn đồng với bốn mươi 
mốt vị pháp-thân đại-sỉ hồi hưởng phát nguyện váng-sanh 
về cỏi Tây-pbương Cực-lạc thế-giái, dáng quyết kỳ cho 
viên män Phật quả. 

Trong kinh Bâo-Tich nói: Phụ-vương của Phật chấp hs 
bach với Phật rằng: «Tu hành cách nào sé dáng dao của 
Chư-Phật ? 

Phật nói: « Hết thäy chüng-sanh đều tức là Phật. Vậy 
nay phụ-vương phải chuyên cần tỉnh tấn niệm Phật A-Di- 
Đà ở cỏi Tây-phương Thế- giải, thì sẽ đặng thành Phật 
đạo >. 

Nếu xét rë mấy bộ kinh luận trọng yếu và mấy vị Tồ- 
sư hoñng đương về Tịnh-độ-tông như đả dần trên đó, thì 
chúng ta củng đủ tin rằng pháp-môn niệm Phật thiệt có 
chồ tự-lai, chớ không phải là giả-tạo và không phải là 
mé-tín rồi. 

Vậy xin hết thầy các bạn học Phật, nếu ai lâu nay đối 
với pháp-môn niệm Phật mà chưa sanh lòng tin, thì ngày 
nay phải tin; còn như ai đã tin rồi. thì ngày nay phải tin 
một cách cho tăng tiến hơn nửa, rồi cùng nhau nhứt tàm 
niệm Phật, phát nguyện váng-sanh, thi cái hạnh phước 
tương lai của chúng ta không thề nói được. 

Trên đó đã dò xét thấu cái căn- nguyên Tịnh-độ- “tông, 
mà tìm ra các thử kinh điễn căn bán của tông ấy, và nói ró 
sự hoáng-truyén của mấy vị Tồ-sư bên Tây-thiên, là có y 
gầy dựng cái nền-móng niệm Phật cho vửng bền, đặng cống 
hiến một món tíin-ngưởng chắc chán cho Chư-phương dòc- 

. giả trong lúc nghiên-cứu nầy. 

Bay giờ dày lại xin truy cứu cái thời-đại Phật-giáo ở Ấn- 
độ truyền sang qua Tàu, và mấy vi Đại-đức hoằng-dương 
về pháp-món Tinh - độ ở Trung- quấc, đề làm ông thầy 


hưởng-đạo cho chúng ta. 
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Sau khi dire Thich-Ca ise ta Song-làm .thi-tich(1) rồi, A 
ước chừng cách một ngàn mười mấy năm, chinh nhằm thời 
ky niên -hiệu Vỉnh-bình, vua Minh-Đế đời Hàu-Hàn nước 
Tàu, thi có ngài Ca-Diếp Ma-Đằng và ngài Trüc-pháp-Lang 
'ở Ấn-độ sang qua đó mà hoång-dwong tông-chỉ của Phát- 
Đà. — Dó là thời kỳ đầu tiên Trung-quấc có Phật-giáo. 
Từ, ấy nhẫn sau, các ngài Tam-tang pháp-sư ở Ấn-độ nối | 
nhan qua Tàu, ngài nào cũng đều có dem theo bản kinh 4 
chứ Pham, rồi ngài thi phung-chiếu vua mà phiên dịch ra 7) 
chi; Hán, còn ngài thì lo tự điển một minh trong thảo-am; 
cho nên các kinh căn bản của Tịnh - độ -tông cũng Er 
sang Tàu từ trong Inc ấy, 
Đến đời Đông; ăn, có ngài Dao-An pháp-sư làm sách 
E Tỉnh-độ-luận, mở trường phàp-ngbia, nêu rô chánh - yag A 
có nhiều chồ phát huy rất thấu đáo. 
/ | ' Đồng thời đó, lai có ngài Huệ-Viền đại-sư qui tập cà täng- E 
tuc và mấy bực danh-hru trong đương thói, cong là một trầm 
hai mươi ba người, kết lêm Hội a Bach-lién-xá » ở núi Lô- 


nghiép.— Trong lúc ấy những người đồng-hội vắng sanh 


sơn, tỉnh Giang-tày, thé nguyện cùng nhau, chuyên tu Tinh- | 
về Tinh-dà cüng nhiều và có lắm đều hiën-chirng. | 
4 


ES x Ngài Huệ - Viền lai có làm tâp «Lò - sơn » mà truyền bá 
S trong đời; thiệt ngài chinh là một vị sơ - tồ của Tinh-dé- 
1 tóng bén Trung-quác. 

s8 Kế có ngài Dàm- Lan ở nhà Nguy, là người tu theo cái 
thuyết «trường-sanh bất-Lử» của Tién-gia, dén khi gặp ding 

đức Bồ-đề Lưa-Chi ở n- độ sang, trao cho ngài bộ kinh 
Quán-Vó-Liwong-Tho, thì ngài liền bó dứt đạo Tiên mà 

chuyên tu qua pháp “Thiền-quán „ rồi ngài do chồ tàm-dác 

ấy mà tạo ra hai quyền Vâng-sanh luận-cbú.— Thiệt là một 

e nhà trử-thuật có danh tiếng về phái Liên-tông ở nước Tàu. 


Sau có ngài Đạo - Xưởe ở nhà Đường, nối theo nghiệp 
Tịnh-độ của ngài Đàm - Lan, giảng kinh Quán-Vô-Lượng- 
Tho ở nơi chùa Huyền - trung, có nhiều đêm "hiển ing rất 


E (n: Song làm thị tich, làm thi tích, ngATa là Phát nhập diệt tai rừng Ta- bu sóngstho. 4 
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tốt, kë đạo người tục trong thời dó xư-hướng theo ngài, 
không khác nào trăm ngọn sông đều chảy về biền. Ngài 
có làm ra tập < An-lac» đề chứng ró chò mầu của Tinh- 
độ mà làm cài bằng cớ xát tin cho chüng-sanh. 


A 

8 

x Tiếp đỏ lại có ngài Thiện-Đạo Hòa-thượng ở chùa Quang- 
minh, noi Trường-an, thừa kế theo cái di-chi của ngài Đàm- 

| Lan và ngài Đạo-Xước, có làm ra mấy quyền là: Quàng- 
kinh tứ-thiếp-sớ, Dai-s& và Tịnh-độ pháp -yếu. rồi ngài 

IN b đem hết tâm lực mà hóång duong cái tông-chỉ Tịnh-độ tại 

NA chốn Trường-an, trên từ bực quyền qui giàu sang, dưới 

$8 đến kë làm thuê ở mướn, cũng đều tín-hướng theo cá. 
Từ Đường-triều nhần sau, thì những người niệm Phật, 

d đều lấy ngài Thiện-Đạo Hòa-thượng làm tông-chù. 


Có ngài Hoài-Cảm pháp-su là người nghiên ~cửu pháp 
tướng rất rành, sau lại qui đầu theo Hòa-thượng Thién-Dao 
mà xuyễn đương về pháp Tinh-dó. — Ngài có làm quyën 
«Quyét-nghi-luân» đề phát minh những ch nghi tré; thiệt 
ngài có cải đại-công-lao với Tịnh-giáo rất nhiều. 


Còn ngài Pháp Chiếu thiền-sư là người Tòng-giảo đều 
thông, đã từng chiếm cải trọng-danh trong đời đó, ai ai 
cũng phong ngợi là một vị anh-triết. Đến sau ngài cüng mở 

fe món Tịnh giáo nhiêu ích cho đời. 


Ngài từng thấy cái cảnh-giái của đức Văn-thù Bồ:tát nơi 
núi Thanh-lương (1) hiện trong cải bình bát của ngài, rồi 
sau ngài than hành đến núi Ngũ: đài-sơn mà thấy đặng đức 
Văn- Thù và ngài Thiện-Tài, người trong thời dó ai cũng 
nói ngài là thân sau của Hòa-thượng Thiện- Đạo chuyền 
thế cả. 


Lại có ngài Thiếu-Khương pháp-sư là người thông suốt 


` 
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69 cà Luát-tang và nghiên cửu kinh Hoa-nghiém. ró rành pháp 
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(f Not Thanh-lương, tức là núi Ngü-dài-sen må khác ten. Núi üy ở 
vé địa-phận Cháu-Dai nước Tàu. Phim Bé-tát. Tru-cie trong kinh Hoa- 
nghiêm nói răng : à phía Đông-bắc có một eh kéu là núi Thanh-heeng- 
son, từ amen đến nay các vi Bó-tát thường tru trong dó ; mà hiện thời 
thì có tị Bá-tit tên là Văn-Thù Su-ly, và một muốn vi Bó-tát khác nữa, 
thường Y trong dó mà diễn thuyết pháp máu 
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E 
tướng, chồ thần-giải siêu việt hơn người, mà ngài cũng tu 
theo pháp - món niệm Phật và khuyến hóa cho người đời 
tu theo nửa. 

Cho đến ngài Trí-Giả ở núi Thién-Thai, ngài Các-Tạng ở 
chùa Gia-tường, ngài Pháp-Thuóng ở chùa Phó - quang, 
ngài Qui-Cơ ở chùa Từ-ân, ngài Viên-Trắt ở chùa Tây-minh, 
và mấy vị pháp-sư như là : ngài Long-Hững, ngài Nguyên- 
Hiểu, ngài Huệ-Tịnh, ngài Tri-Vi, ngài Quyền-Nhứt, ngài 
Cảnh-Hưng, ngài Tri-L&, vân vàn.... mấy ngài ấy tuy là 
ngài nào cũng hoằng dương cái töng-chỉ riêng. nhưng cũng 
kim thông qua Tịnh - giáo, hoặc ngài thì chuyên tu phần 
mình, hoặc ngài thì do đó mà khuyến hóa người đời, cũng 
đều công nhận Tịnh-độ là một pháp-món phồ lợi hơn hết. 

Vậy chủng ta uống nước phải biết nhớ nguồn, học đạo 
không nên quên TÒ, phải do trong đa số đại - đức ấy mà 
chọn định mấy vị nào học hạnh siêu việt, đề làm ông 
lão të cho chúng ta sing bái, thì mới thừa gia kế nghiệp 
mà giử lấy tóng-món đặng. 


Từ ngài Thạch-Chí-Hiều thiền-sư hồi đời nhà Tống, lấy 


ngài Huệ-Viễn, ngài Thiện-Đạo, ngài Thừa - Viễn, ngài 
Phát-Chiếu, ngài Thiếu - Khương, ngài Diên-Thọ và ngài 
Tỉnh~Thường mà định làm bảy vị TÒ bên Liên-tông, là ý 
cüd ngài muốn tiéu biều cái đanh-vị tôn-phong, cái thời- 
đại thừa kế, cho có hệ thống, có trật tự, dëng đời-đời 


đời sau do theo đó mà phụng làm gia-pháp, có chồ nướng 
về, khỏi đến nồi lộn xôn rã rời mà lầm đường lạc ngỏ. 

Đến triều nhà Minh, công chúng trong thời ấy lại cử ngài 
Lién-Tri đại-sư (1) làm vị TÒ thứ tám. 

Qua triều nhà Thanh, ngài Ngộ-Khai lại cử ngài Ngẫu- 
Ích đại-sư làm vi TŠ thứ chín; còn hiện tại hên Tàu ngày 
nay, lại tôn ngài Tỉnh-Thường pháp-sư làm vị TŠ thứ mười, 

» và ngài Triệt-Ngộ thiền-sư làm vi TÒ thứ mười một. 
. Đó là các ngài thâm tâm Tịnh-giáo ở Tàu dà kbáo cứu 
' trong lịch-s‡ mà công nhận 11 ngài trên đó là TŠ bên Liên- 
tông. 

VI Lien-tri dote, là ngài Chdu-Hoang & chùa Ván-thé (gi chdu Hàn , 
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Vậy các bạn chuyên tu tịnh-nghiệp ở xử ta, cũng nên 
do theo căn-nguyên và lưu-phái ấy mà làm chó qui-xu, thì 
mới khói lae tóng-chi của mình tín-ngưởng. à 

Nếu chẳng rõ thấu cán-nguyén và lưu-phái của Tịnh-đô- 
tông mà đụng đâu nghe bướn tin càng, thì tất không khói ‹ 
lầm (heo các thứ tà-thuyết của ngoai-dao mà uồng phụ cái 
cóng-phu tu-tri. KIK 

Tức như ở xứ ta lâu nầy, eó một cái thuyết nói rằng 
Niệm Phật là phương pháp định-trí, miềng làm sao cho 
trí mình dirag xao lắng theo đường duc-vong là được, chớ 
không phải niệm Phật mà cầu sanh về Táy-phuong. 

Lại có một cải thuyết nữa nói rằng: Niệm Phật tức là 
niệm tâm, miềng làm sao cho tâm mình trau dồi được trong 
sạch là nhằm, chớ không phải bữa nào cũng kêu tên ông 
A-Di-Đà mà gọi là niệm Phật. 

Rất đổi còn một cái thuyết khác nữa hay cho người 
uống bùa đeo niệt mà cũng xưng là đạo Di-Đà, và dạy 
người lề lay sáu hưởng (Luc-phuong) mà cũng xưng là 
đạo Tịnh-độ.~ ` 13 

Hết tháy những người xướng ra mấy cái thuyết ấy, đều là 
người không rõ đến căn-nguyên Tịnh-độ mà nói càng; cón 
hết thầy những người tin theo máy cái thuyết ấy, cũng đều 
là người không rö đến căn-nguyên Tịnh-độ mà nghe brêm, 

Rốt lại một đàng xướng và một đàng nghe, hai đàng đều 
bị bêm mình vào trong cái cánh-giái mit - mit mü-mü, mà 
không thoát ra khỏi ải sanh-tử. 

Vậy có phải do cái không rë đó mà hại cho mình hay 
không ? : 
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PHÁP TU TỊNH-BỘ 


nf 


Phép tu Tịnh-độ có 14 đoạn, lược thuật dưới đây ; 
19 Lời lược dẫn ; 

2o Nguyén-nhon của phép Thập-niệm ; 

3° Sự tung niệm hằng ngày về phép tu Tinh-nghiệp ; 
4° Phép niệm Phật phải ky số ; 

59 Niệm Phật cần phải y theo nguyện lực; 

6° Chuyên tu có phần lợi-ích ; 

7° Lòng tín-nguyện phải kién-có ; 

8° Niệm Phật cần phãi dứt sự ái-tinh ; 

9° Niệm Phật cần phải giữ giái-hanh ; 

10° Niệm Phật cần phải kiết-thất: 

11°. Niệm Phật lúc đi ngủ, cần phải cho nhớ; 

12° Phép hồi-hưởng vãng-sanh : 

13° Sự quan-hé trong lúc låm-chung ; 

14° Nghỉ-thức niệm Phát trong hàng ngày. 


DEE 


I 
| 


1^- Lời lược dán: 
Xưa nay, người đi săn đi củi, phái cho biết rë đường 
rừng; kẻ di tàu đi ghe, phải cho am tường cữa bién. 
Nếu đường rừng không rõ, mà cứ lăn-lộn trong lùm wei 
tráng ming, chắc phải nguy-biềm với sơn-quân; còn cita 
- biền không tường, mà cứ linh-đỉnh giữa cảnh phong-đào, 
št không khỏi phiêu-trầm theo thủy-tộc.. 
Như vậy thì biết người tu, nếu không hiều pháp môn mà 
cử nay dam thiền, mai thuyết đạo, đầu mồm nói suốt trăm 
phần diệu, dưới gót không ly một điềm trần, thì tất nhiên 
phải lầm lạc theo đường sanh - tử, mà không khi nào vào 
dáng cảnh -giới Niét-Bàn.— Đó có phái là một sự mà Ei? 
A 


Ñ V4 chúng ta dáng lo ngày nay hay khóng? ZS d 
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Nếu biết lo sự sanh-tử mà đi tu, thì phải tìm lấy pháp- 
môn mà nhập đạo.— Nhưng trong pháp-món nhập đạo 
rất dễ dàng, rất thẳng tắt, tu trong một đời người mà vào 
được nơi bát-thói, niệm chỉ mudi tiếng Phật mà chứng 
được bực vó-sanh, thì tưởng không eó pháp-món nào cho 
bằng pháp-môn « Tịnh-độ ». 

Bỡi vì trong pháp-món ấy, sự lý đều viên, tự-tha gồm 
đủ, 

| 

Nói về lý, thì tâm là Tinh-dó khắp đã mười phuong, 
tánh vốn Di-Bà tròn vin một tri; nếu trong khi bó vọng về 
chơn, tức là đặng ly-trần hiệp-giác, không đợi tu đợi chứng 
mà tự-nhiên hiện thành. d 

Nói về sự, thì xưa ngài Pháp-Tang phát lòng hoằng-thệ, 
mở đường huyền dựng nước Lạc-ban, sau Phật Thich-Ca 
chỉ nẻo Tây-phương, tó cảnh diệu cho bà Vi-thị. Từ dó về 
sau, nào là Bồ-tát Thinh-ván, nào là tiền-hiền hậu-thánh, 
biết bao nhiêu là người sanh về nước Phật, chứng đặng 
đạo Phật, thấy nghe minh bạch, chứng cớ rõ ràng. 

Như nói về phần tự-tha, thì ta lấy tin-nguyện của ta mà 
tưởng Phật niệm Phật. Còn Phật thì lấy từ-thệ của Phật mà. 
tiếp ta, độ ta; lúc thánh phàm gặp gở, như khách xa về 
tới qué cha; dao cám -irng giao-thóng, dường con trẻ 
nương theo minh mẹ. Nếu chưa tường lẻ diệu, thi gặp sự 
phải mê; báag tỏ dàng lời viên, thi việc gì cũng suốt. 

Huống chỉ đức bi-xä lợi-sanh lại lớn, lượng từ-bi ửng- 
hóa khóng ngin, đến khi kinh Đại-tạng hết rồi, mà một 
quyền Di-Đà lưu lại, rất nồi kinh Di-Đà diệt nữa, mà sáu 
chữ Hồng-danh cũng còn. Có phải là biền-thệ đầy vơi, 
không tùy theo kiếp số dài dời mà lưng sut; cửa Từ rộng, 
lớn, quyểt thâu hết chúng-sanh tình thửa mà đem về dó 
hay không ? 

Vậy thì chúng ta nên kính thuận chữ vàng, tuân theo lời 
Phật, đã nghe phép diệu, phải cấy duyên lành, đừng phụ- 
phàng cái tánh chơn-linh, mà tham mến cuộc đời phiền- 
não. Xin mau mau trở gót, sớm sớm quay đâu, đem lòng 
tín-nguyện, niệm Phát Di-Đà, gắng sức tu-hành, gir món 
Tinh-dó. 
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| « Nếu được như vậy, thi chẳng những thân sau ra khói 8i | 
ET luân-hồi, mà hiện thế lại lắm đều duyén-phuóc nữa. 


2:— Nguyên-nhơn của phép « Thập-niệm » 
Phép Thập-niệm là gì ? — Nghĩa là người tu-hành, mỗi 
buồi sớm moi xây mặt về hưởng Tay, dung hay là qui, s9 
chấp tay niệm e Nam-mô A-Di Đà-Phật »; cử lấy một hơi (^, 
thở làm một niệm, mà niệm đủ mười hơi như vậy, gọi là S 
) « Thập-niệm > 
E Trong lúc niệm, phải tùy theo hoi thở của người vån hay | 
là đài, chớ không në gi số Phật nhiều ít. Tiếng niêm đừng 
cao quả, thấp quá, cũng dirag chậm quả, mau quá; chi 
điều-đình cho hơi niệm liên-lạc với nhau, tam không tän- 
loạn, một mực tinh chuyên thì được. 


Nhưng phải biết vì sao mà có phép < Tháp-niém » ấy ? | 

Bởi vi trong lời nguyện thứ mười tàm của đức Phật Di- Ø 
Bà có nói ring: « Nếu có chúng-sanh nào, muốn sanh vë fe 
nước ta, hết lòng tin mến, niệm danh-hiệu ta từ một niệm ar 


đến mười niệm, mà không vãng-sanh được, thì ta thề 
không làm Phật >. 


Tir khi Phật có lời thề chắc thiét như vậy, nén người tu- wi 
-hành cần phái tin cho thâm thiết, cho thấu đáo, tin phép 3 S 
ya Thâp-niém nầy quyết dinh ding vào bién dai-tbé của Phật, 
NAR ihi tự nhiên niém-niém thanh tịnh, minh với Phát thông | 
nhau. Hë biết được sức tin và sức niệm của ta như vậy, là 
đều nhờ sức thệ-nguyện của Phật, mà nếu đả nhờ sức thệ- & 
nguyện củ Phật, thì chắc ding phần vüng-sanh. 
Cho nên phép « Thập-niệm > nầy gồm có sức mình và | 
sức Phật, bam đủ kẻ tri và người ngu, thiệt là một phảp- ` 
môn rộng lớn cao sâu, không thề nghi được và bàn được. 3 2 


3°— Sự tụng niệm hêng ngày về phép tu 


` Tịnh-nghiệp 69 
Muc-dích trong kinh « Tiều -bòn Di- Ba», là chü-ÿ dạy P 


người phải đem lòng tin và phải chuyên niệm danh-hiệu, d 
phải phát nguyện cầu sanh, ding do ba cái sire ấy mà lên xế š 
dia-vi Bất-thối. | 
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L2 Ne Nhưng vi sự niệm đanh-hiệu của Phật, vần là dê, mà 
lòng tin của ta cho qnyét định thiệt là khó; nếu tin mà 
không quyết định, tức là nguyện không quyết định, thì 
dầu cho có niệm cüug không ích gì cả. 
Léi Cho nén trong kinh, Phát nói rằng: « Bọn ngươi phải tin 
và phải yưng lời nói của ta ». x 
Trong kinh lai nói nửa rằng: « Vi tất cå trong Thế-gian, 
a nên ta nói ra phép khó tin nầy ». 
D Như vậy mới biết là Phật Thich-Ca thiệt hết lòng thương 
49^ xót chúng ta mà khuyên bảo phải tin và phải vâng lời nói 
e của ngài như vậy.— Nếu chúng ta đặng một lòng tin thấu, 
fi không chút dạ nghỉ ngờ, thì phần thiện-căn phước - đức 
v. Wa nhon-duyén của chúng ta không thé nói được. 
y Vậy nén ai là người có đủ lòng tín-nguyén, thì mài buồi 
d moi dày sớm, làm phép sThập-niệm» rồi, lại tri thêm danh 
| hiệu Paật, hoặc ngàn tiếng, hoặc muôn tiếng, niệm nhiều Ç 
chừng nào thì lợi ích chừng nấy, hay là hãng ngày, trong 
hai buỗi, tụng thêm kinh Di-Đà ba biến, chú vüng-sanh bảy 
SJ biến, rồi lần chuỗi mà niệm Phật, hoặc niệm nhiều hay là 
ít, tùy theo sức khoë của mình. 
Khi niệm xong rồi, thì đối trước tượng Phật, mà đọc bài, 
sam Thập-phương như dưới đây : 


Ki 
Vë BÀI KÉ THÀP PHU'ONG 
S 


ü 


Mười phương cả Phát ba đời, 
Di-Bà thử nhứt tốt vời quang-minh ; 
d KI Phân làm chin phầm độ sanh, 
6 Oai-thần dire-thánh minh-minh không cùng ; 
Ta nay róng phát mót lóng, 
Qui-y sám-hối ba vòng nghiệp-khiên ; 


H 
3 Hë phàm có máy phước duyên, 
Léi Hết lòng hồi-hưởng mà chuyên làm lành; 


Nguyện người niệm Phật với minh, 
m Lúc nào cám-irng quang-minh cho tường ; 
S Làm-chung nguyện cánh Tây-phương, 
NZ Hiện ra trước mặt rỏ ràng chàng sai; 
4 
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Kiến văn, tinh-tán cá hai, 
Đồng về cdi Phật trong dài Liên-hoa ; 
Thấy Phật sanh ti liễu qua, 
Như Phật độ hết những là chúng-sanh. 
Khi đọc bài sam Thập-phương trên đỏ rồi, kế đọc bài 
nguyện Nhirt-tàm như dưới đây ; 


. BÀI NGUYỆN NHỨT-TÂM 
Một lòng quyết trở về lạc-quốc, 
Bem mình nương đức Phật Di-Đà ; 
Xin bưng đèn Tịnh soi qua, 
Nhớ lời tir-thé đắc ta véi cùng; 
Ta nay chánh giử một lòng, 
Xung danh hiệu Phật mà trông một bề ; 
Thiết-tha vì đạo Bồ-đề, 
Nên chỉ niệm Phật cầu vë Tây-phương ; 
Phật xưa lời-thệ rỏ ràng, 
Bing như có kẻ thế-gian đó mà; 
Muốn sanh về cói nước ta, 
Hết lòng tín thiệt lại là ưa vui; 
Và trong thập-niệm hàng béi, 
Bằng không sanh đặng ta lui bực hèn 
Bởi vì niệm Phật nhon-duyén, 
Đặng vào biễn Phật thề-nguyền ngày xưa; 
Nuong nhờ Phàt-lực sớm trưa, 
Đã tiêu tội-chướng lại thừa thiện-cău 
Đến khi gần xà báo-thân, 
Minh đà dự biết tới chừng nào di: 
Thân không binh khồ chút chỉ, 
Lòng không tham tiếc sự gì Thế-gian; 
Y không điên-đảo tré, trang, 
Như vào Thiền-định an-nhàn thánh thoi ; 
Phật cùng Bồ-tát các ngài, 
Tay bưng một tọa kim-đài rước ta; 
Chừng trong inót thí đầu xa, 
Ñ Sanh về Cực-lạc nở tòa bỏng sen : 
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ø Në rồi thấy Phật dạy khuyên, 
Phật-thừa, Phật-huệ, nghe liền mở ra ; 
Chüng-sanh mấy lứp độ qua, 
Bồ-đề mấy nguyện cũng là đầy luôn. 
Nên doc bài sam Thập-phương và bài nguyện Nhứt-(âm 
y tê đó mà tó tấm lòng của mình quyết định sanh về toi 
Phật, rồi ngày nào ngày nấy, cho đến mãn tháng cùn năm, 
Wi 3 cũng phải giử cho tinh tấn luôn luôn, chớ TƯ nên gián 
NA doan. 


4» — Phép niệm Phật phải ký số. 


Däi Trong pháp-môn niệm Phật, nguyên không có „cái gi là 
cao kỳ đặc-biệt; chỉ mong người tin cbo thấu, giử cho dàng, 


D rồi cứ việc niệm thẳng, hoặc trong một ngày đêm, niệm 
năm vạn biến, hay là ba vạn biến, cứ lấy đó mà làm chừng, 
đừng đề cho thiếu, thề nguyện một lòng trọn đời không 
dám lui bổ yà chẳng dam đổi dời. Nếu như vậy mà không 

được väng-sanh, thì chẳng là Chư-Phật nói dối hay sao? 


Nên phải biết rằng: nếu có niệm Phật, thị ái ai cũng 
đặng vãng-sanh; hề ding vãng-sanh, thì đời đời cüng không 
thối-chuyền; mà nếu đả không thối-chuyễn, thì tất cá trăm 
ngàn pháp-món, bao nhiều cóng-dirc đều thănh-tựn trong | 
một hồi ấy cà. 

Nhưng chỉ sợ người tin không tới, git không bền, ngày 
nay Trương-tam, ngày mai Ly-T (1), dời đồi không thường; 
hé gặp người bên Giáo-tông, thì nghỉ qua sự ciu nầy bài 
nọ; gặp người bên Tông-môn, thì tưởng đến sự tham cứu 
thoại-đầu ; còn gặp người trí-luật, thì lại nghi qua sự dåp 
y cầm bát. 7 

Dó là niệm-tâm chưa định, tùy cảnh chuyën dời, chó 
đâu biết niệm bốn chir « A-Di-Dà-Phát » cho thuần thục rồi, 
thì tất cả kinh, luật, luận, ba tạng, và một ngàn bẩy trăm 
cài cóng-án, cho đến ba ngàn oai-nghi, tám vạn tế-hạnh, 
không có một cái gi mà lot ra ngoài pháp-món niệm Phật 
Ấy ‹ đăng. 

0). — Trương- Tam i Lj- Tử là hai củi danh giả của cồ-nhơn dat ra, 
đề thí dụ những kể nag vüg mai khác. 
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| rare GO Cas <S] 
1 Nên phải biết rằng: nếu ta chon thật niệm Phật, mà A N 
buông cá « thân-tâm thế-giới », không có chút gi tu-tuóng 
theo bề vật-chất giả dối, tức là « hạnh bố-thí ». 
| Nếu ta niệm Phật mà không chút gi khói lòng thani lam, 
3 hờn giận và si mê, tức là « hạnh tri-giới ». 
r g Nếu ta niệm Phật mà không chút gì kề tính những sự 
người với ta, phải với quấy, tức là «hạnh nhằa-nhục». 
Nếu ta niệm Phật mà không chút gì lười biếng trề nãi, 
tức là «hanh tỉnh-tấn ». 
Nếu ta niệm Phật mà không chút gì khởi ra MARE 
CH tức là «hạnh thiền-định ». 
s9 Nếu ta niệm Phật mà không khi nào mê-hoặc ile lời tà- 
. sư ngoại-đạo, tức là « hanh trí-huệ x. 
„ Vậy thì một lòng chơn-niệm, sáu độ thành công, nếu suy 
< róng ki thì pháp nào cũng thâu mà hạnh nào cũng nhiếp 
` dëng cá. 
, Nhung nói đến chò công-phu niệm Phật của ta mà muốn 
cho tới cái cảnh-giới «nhirt tâm bất loan»,thi cũng không có 
"tdem gl khác, chi ban so phái düng niém-chàu, (1) 
đề ghi số niệm Phật cho phân minh, và giử buỗi tu-tri cho 
nhứt định, ngày như tháng, thăng nhu năm, ding cho mót 
giày phút nào khiếm-khuyết hay là chàm -trễ, thì làn lâu 
e thuần-thục, tự nhiên trong tàm rồng rang, ngoài cảnh vắn 
lặng, chẳng niệm mà niệm, không dung công-phu; đến lúc 
SS ấy, dầu có ký số hay là không ky số cũng chẳng can gi. 
Bằng như vọng-tâm chưa định, niém-luc chưa thuần, 
ES mà không lấy công phu thời khác làm co-quan, lại muốn 
nói cao kv, muốn không trước-tưởng, cho ký số làm da sự 
và cho định-khỏa làm chấp mé, những hang người ấy đều 
da tín khong sâu, làm không tới, thì dẫu có thông suốt 
mười hai ba kinh, giải được một ngàn bày trăm cái công- 
án di nửa, cũng thuộc về sự ở bên bờ sanh-tử, chớ chẳng 
đặng gì, đến lúc mang chung, quyết không lấy chi mà Ÿ~ 
99 lai ding cả. 


chuồi sau đây, nếu dùng mà niệm, thì công đức nhiều hơn hết : một tà 
chuồi bằng hot bö-d-, hai là chuồi bằng hột sen, và ba là chudi bằng 


(1).— Xiêm- chân : là chuồi niệm Phật 
Trong kinh Niệm-châu nói : Các thứ chuồi niệm Phát, chỉ: có ba thứ d 


hột kim-cang- 
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Pres 1 
ha 9». — Niém Phát cán phải y theo nguyện-lựe. Sie 
Trong pháp-món Tịnh-độ, chỉ líy nguyén-luc làm cët- 
yếu hơn hết, là vì nhờ eó nguyện-lực mới đều ding viên- 
mãn cải tín-tàm và còng-hạnh của minh. e! ns 
s9 Trong truyện Thần-tăng nói: Có một nhà sư đứag trước ‹ 
ông Phật đá, giän mà phát nguyện rằng: < Như đời nầy tôi 
không dứt dáng sự sanh-lir, thì nguyện đời sau làm mot 
9ng quan oai-quyền cho lón»: tả) + p. 
IN Nhà sư ấy nói như vậy, mà sau qúä-nhiên chết rồi, lại Si 
5 đầu thai lên làm quan Đại-tướng-quân.— Đó là lời phát. E 
' nguyện choi mà còn đặng như vậy, huống chỉ là lời 
nguyện chí-thành, mà làm sao không viên-mãn địng! ^ 
Truyện ấy lại nói: Có một thầy tu thông hiều kinh luận 
- thiệt rộng, nhưng tới đâu không gặp được người nào mà 
khai-hóa cả. — Vừa may có một nhà sư ở gần đó day 
làm phép kiết- duyên; thầy tu nghe lời bèn bản cà y và 
don, lấy tiền mua các thứ đồ ăn dem vào trong một dám 
rừng vắng-vẻ, sắp đồ ăn xuống tại một khoñn đất sạch, rồi 
nguyện rằng: « Hề ai dùng đồ ăn của ta đây, thì phải làm b 
ban pháp vói tas, 
Thầy chú nguyện xong rồi, bèn đem tất cả đồ ăn ấy mà 
thí cho che loài chim trüng.- Quà-nhién hai mươi năm sau, 
khi thầy khai pháp, thì những người thiếu-niên đến thọ- 
giáo rất đông.— Chừng dé mới biết rằng những loài chim 
trùng đã thọ thực của thầy ngày trước, được nhờ sức chú- 
nguyện mà thoát hóa làm mấy người thiếu-niên ấy. 
Như vậy thì biết rằng nguyện-lực rất nhiém-mäu, không 
thể bàn nghi được.- Tức như người nguyện cho loài vật 
mà loài vật còn thoát-hỏa được thay, huống chỉ mình, 
nguyện cho mình mà không độ đặng mình hay sao? 
Xưa đức Phật A - Di - Bà nhờ bốn mươi tam lời nguyện 
mà thành Phật, thì cái nguy ện « cầu sanh » của ta ngày nay 
đây, chánh là hiệp với cái nguyện « nhiếp-sanh » của Phật 
đó. 


Lúc ta phát nguyện, tức là lúe Phật < nhiếp-thọ » cho ta, 
mà lúc Phật « nhiếp-thọ » cho ta, tức là lúc ta chánh-niệm. 


s nani 
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CHo nen nguyén-luc của ta toàn là nương theo nguyén-hrc E 
của Phật, mà làm cải chứng-cứ về sự vắng-sanh rất là xát 
đáng, ˆ 
'Vậy thì trong lúc cóng-phu sớm tối, chúng ta không nén 
thiểu cái nguyện ấy; sau khi niệm Phật, phải nhớ đứng 5 
trước bàn Phát mà xướng danh-hiéu của đức Di Đà và : 
đanh~hiệu của ngài Qüan-Ám, ngài Thé-Chi, cùng các vị 
'Thượng-thiện trên Hội Lién-tri. mà lay mỗi Mën ba lay; 
rbi qui xuống chấp tay, hết lòng thành khần, mà phát 
nguyện cầu sanh về Tịnh-độ. a 
Nếu chúng ta biết yêu mến nhớ nghi cái nguyện ấy luôn 
qnón, mà trong lúc hàng ngày I6 niệm, nguyện nguyện phân 
minh, thì đến buổi lâm-chung, cái nguyện dó tự-nhiên 
hiện ra đem đường chỉ ngô mà hộ ta'vắng-sanh. R 
6°. — Chuyên tu eó phần lợi-ích. » 
Và chăng thấy đạo rồi sau mới tu, và tu rồi sau mới 
chứng đạo.— Đó là một lời nói rất chánh-đáng từ xưa đến 
nay, không thế đồi dời được. 9 
Nhung mà sự thấy dao có phải là dë đâu ?— Nếu y theo d 
Giáo-thừa, thì phải cho sự lý dung -thông, rộng lòng viên- | 
giải; còn y theo Tóng-món, thì phải dut đường tư-nghi, 
thấu cửa huyền quan; chừng đến địa-vị đó rồi, mói đặng 
đàm luận về sự tu. 
Bing không được như vậy mà vội nói đạo, thì thành ra 
đui tu mù luyện, không thấy ngỏ đường, dàu khói lẽ cham 
vách va tưởng, sa hầm rót hó. — Thiệt là nguy-hiềm thay! 
Khốn-nạn thay ! 
Con như pháp-món Tịnh-độ, thi khác hàn với Giáo-thừa 
và Tóng-món đã nói trên đó, mà lại dë tu dë dáng hơn nữa, 
“la vì từ edi Ta-bà nầy thẳng tới Tây-phương, di qua mười 
van ức cói Phật, có một Thếgiới kêu rằng « Cực-lạc x. 
Trong ebi ấy, có đức Phật, hiệu là « A-Di-Đà », nay hiện 
đương thuyết pháp tại đó. — Nếu người ta tin dáng mà 
phát nguyện niệm danh-hiệu của ngài, tức là dáng váng- 


sanh về nước ngài.— Nếu đã váng-sanh về nước ngài e 
thì tự-nhiên nghe pháp tà lòng, chứng quả thành Phật. 


Sea passant 
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e Cho nên chúng ta cir y théo dó mà tu-tri, tức là lấy chò : 
biết thấy của Phật mà làm chồ biết thấy của mình, không 

d cần phái nhọc sức di tim pháp-môn lišu-ngó nào khác nửa. 


Là sở di sao?— Bởi vi món tu e Tịnh-độ > khác hon các ` 
món tu kia, có ba cách kề nb: dười dày : 


MA là nói pháp tu của các môn, thì phải ngộ đạo rồi 
mới y pháp mà tu tập.— Ban đầu nhiếp < vọng tâm» lại 
thành < định >, rồi do « định > mới phát « huệ »,rồi do shuệs 
P mới đoạn trừ e hoặc-nghiệp»; cử tùy theo cái huệ-phát- 

ei minh có hơn thua, cái ho&c-doan-trir có sáu cạn, mà luận 
#7 nghĩa thối cùng chẳng thối. 


Cèa như môn tu < Tịnh-độ », thì chỉ lấy lòng tin-nguyện ` 
của mình, mà chuyên trì danh hiệu của Phát; cử trì luôu 
cho đến lúc nhüt-tàm bất-loạn, tức là thành được tiub- 
nghiệp, mà thân sau quyết định  ảng-sanh,—HÈ dáng vẫng- 
sanh rồi, thì kiếp-kiếp đời-đời không hề thối chuyền. 

Hai là nói pháp tà của ebe môn, thì trước phải hết lòng 
ib phat lộ mà sám-tội hiện-aghiệp cho thanh tịnh, rồi mới tu 


được. — Nếu không sám, thì cái uiện-nghiệp ấy làm cho 
che khuất đạo mầu mà không đường tu tấn. 
Còn như môn ta < Tịah-độ », thì không càn phải sám ti 
hiệu-aghiệp, là vì có hai lễ naw dưởi đây : 
` P. —1*— Chí tâm niệm Phật một tiếng, thì diệt được sauh-tt 
PM trọng-tội trong tám muroi ức kiếp, Nếu niệm nhiều tiếng 
š nhiều lần, nhiều năm, nhiều tháng, thì tiêu diệt tói-ngülép 
biết là bao nhiêu ; vì vậy nêu không cần phải sả. 
CH 29, — Những người niệm Phật, dầu tội-nghiệp chưa sạch | 
g thi lúc làm-chung cũng nhờ Phát-luc tiếp dần mà đới 
d nghiệp váng-sanh ; vì vậy nén không cần phái såm. 
Ba là pháp tu của các món, thì phải doaa trừ «kifn-lu 
€ phiën-nños (1) các nghiệp-chưởng che hết, rồi mới khôi 
e be n [[ 
5 (1) Kiền hoặc, nghĩa là mê-mugi trong dao-lj chơa-đẽ, mà khểt Mag 08 
phán biệt những thường - kiến, ngũ - kiến, các sự tà» tưởng iu - hoặc. | 
nghla là më theo sự vå! trong thế-gian, như sắc đẹp, tiếng hay, vån 7 
dn. mé khởi lỏng tham muốn, hờn gian, si më, các sự veng-tinh, mé 


nguyên lai kiến-hoặc và tự-hoặc cũng trong một gốc vél phiền - ndo 
N bb nên gọi là « kiZn-tur phiEn-nào s. 
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D đoạn sann-tữ > (1); nếu các nghiệp-chướng ấy hãy 

n, thì tất phái luân-hôi như cũ. 

Nhu môn tu «Tịnh-độ >, thì không cần phái đoạn trừ 

Ño mà ra khỏi Tam-giới, bởi vì ở phía bên nay ebi 

ep yai (2) là Ta-bà, mà sanh về phía bên kia cói Đồng- 

ir là Tinh-dó, cứ do bề ngang mà ra Tam-giới, cho nên 
dE và mau. 

, Cón các môn kia, thì do bề đứng mà ra Tam-giới, cho 
niên khó và lâu; thí dụ như con kiến duo mắt tre bề ngang 
mà ra thi được liền, còn đục theo bề đứng, thì hết mắt 
nầy lại tới mắt khác, mà đục cho ra dáng thiệt khó và lâu. 

V lại đã được sanh về Tịnh - độ rồi, thì dứt hết edi rë 
sanh-tữ, không còn trở lại luân-hồi, mà được thường thường 
thấy Phật nghe pháp, một lòng thanh-tịnh, chứng bực Viên- 
y thừa, khóng nhọc sức tu-hành mà ding bà Phật-vị . 

Vậy thi môn tu e Tịnh-độ » ban sơ không cầu tỏ dao 
mà đạo cũng tỏ, rốt sau không cần phát huệ mà huệ cũng 
phái, ého đến không såm tội-nghiệp mà tói-nghiép cũng 
tiêu, không dit phiền-nảo mà phiën-nâo cũng hểt.— Thiệt 
là một phápernón rất đề dàng, rất ván tắc, mà đến khi 
chứng nhập, thì lại rất rộng lớn, rất nhiệm mầu, không thề 
hót được, ^ ^ 

Cho nën chủng ta phải đề lòng suy xét: mà chọn lựa cho 
rành, chớ đừng học thói cống-cae trong một thời, mà bó 
mit cái lợi-ích to tát của ngàn kiếp muôn đời thi ung lắm. 

7s,— Lòng tín nguyện phải kiên-cð. 
¿Những người tu «Tịnh-độ» mà lòng tín-pguyện được 
» kiền-cố thì lúc lâm-chung mười niệm hay là một niệm 
cũng chắc được vắng-sanh. Nếu khóng có tín-nguyện, đầu 
đem đánh-biện của Phật mà trì niệm cho đến nồi như phén 

(1) Phân- đoạn sanh - t, nghĩa là cái thân hinh có từng đoạn khác 
p ihat, nhir thấn niy chết rbi tại làm thán khác, ấy là do các nghiệp 
( thíéh-ác -lậu, mà thọ cái quá:báo trong Tam-giói Lụe-đạo, như các 

Ah là 1hánh phàm đồng ở chung một o, mà cói 
ấu ở vë phía Đông thì ebi Đồng-cư uẽ-độ, tức là Thế-giới Ta-bà : còn 
ở nề phía Tág thì cói Đồng-oư Tịnh-độ, tức là Thế-giới Cuc-lac. 
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dió thôi không vào. ej 
tih 5 được añu; 


phỉnh - phờ, tất cả cánh - duyên khong đường dác-díu, mà 
cái cóng-phu thập-niệm của ta mới có thể vién-män 
được. . 

Sao gọi là «tín sâuw?= Nghia là tróng lúc ta đương tu 
Tinb-nghiép, mà dhu có ngài Bat-Ma tà-sir hiện ra trước 
mặt bảo ta đừng niệm Phật, để ngài truyền cho ta cái 
pháp «Truc chỉ nhon tâm kiến tảnh thành Phật», thì ta 
cũng lay ngài mà bạch rêng: « Tôi đã vắng theo phép '“niệm 
Phát" cña đức Thich-Ca truyền lai, mà phát nguyện thọ 

V trì, thề trọn đời không đảm di dịch; dẫu Tổ-sư có phép 
thiền thâm-điệu đi nữa, thì tôi cũng không đảm trái lời 
thề của tội mà lại thọ phép ấy ». ar sa Sale 

Còn giả như có đức Phật Thích Ca bién thân ra trước 
mặt chúng ta mà nói rằng: Hồi trước ta nói pháp - môn 
«niệm Phát» ra là vì phương tiện trong một thời, chó 
nay ta có pháp-món sièu việt hơn nữa, vậy ngươi đừng 
niệm Phật, để ta nói pháp ấy cho mà nghe, thì chúng t4 
cüng dänh lễ ngài mà bạch rằng: + Thưa đức Thế-Tòn ! ` 
Chúng tôi đã bằrn-thọ cải pháp-món ! Tịnh độ” cña ngài 
rồi, thề nguyện một lòng quyết không đời đồi. Thế-tôn 
dhu eó phép mầu hơn nữa, thì chúng tôi cũng chẳng dam 
trái lời thë mà lại nghe pháp ấy m. ! 

. Xem trên đó, thì biết rằng dẫu Phật TÒ hiện thân trước 
mặt mà còn không di dịch lòng tin, huống chi là Ma 
vương ngoại-đạo đem những lời tà giã dối, không lý thủ; Á 
không nghĩa vị, mà làm cho mê-hoặc được tả.< Nếu tin 
được như vậy, mới gọi là «tin-sâu». ER 

Sao gọi là < nguyện-thiết »?- Nghỉa là trong lüc ta tu 
Tịnh-nghiệp; mà đầu có gặp cái cánh rất đau đến, như 
là Vàng sắt nướng dŠ niền lên trên đầu, thì ta cũng không 

W khuẩn bách theo cảnh kh ấy, mà bà cái nguyên vắng-sanh Ç 


chata, y 
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Cón như có gặp cái cảnh rất khoái-lac, như là thú vui 
^ ngü-düc của đức Luàn-virong, trăm thức phong-hru, hiện 
^ ira trước mặt, thì ta eling khống sa dám theo cảnh vui ấy, 
mà bỏ cái nguyện váng-sanh của ta. eel. ii 

^ Nghi như cánh khổ và cánh vui đến bực ấy, mà còn 
không đồi đặng cái nguyện của ta thay; huống chỉ là cải 
hoàn cảnh thuận nghịch nhỏ nhen trong Thế-gian, thì làm 
sao chuyễn nỗi.— Nếu nguyện được như vậy mới gọi là 
.enguyện-thiết». 

; Cô người nói rằng: «Như ngài Đạt-Ma hiện thân bảo ta 
đừng niệm Phật mà đề nghe phép thiền «truc-chb của 
ngài mà ta không nghe là phái rồi; bởi vì pháp-môn « niệm 
Phật là đức Thich-Ca nói ra, thì chẳng lẻ bó lời Phật mà 
lại nghe lời Tồ.— Chó như thiệt đức Thich-Ca hiện thân, 
báo ta nghe pháp-môn siêu việt cẳa ngài, mà ta không nghe 

d thi chẵng là ta cải lời ngài mà phạm tội bang Phật và 
không nghe pháp ngài, thì mất phần tự-lợi hay sao ? 

^, :Ôi! Cài tin mà gọi ráng sâu, thì tức là cái tin Ky đã soi 

I cùng biền pháp, xét thấu nguồn chon, ngoài ra không còn 

mó! pháp gì làm cho ta mê-hoặc được nữa. 

Bởi vi pháp-môn niệm Phật» rất rộng lớn, rất nhiệm 
mầu, mười phương Chư-Phật đều khen ngợi, ba cỏi chúng- 
sanh đều nguyện về. 

Vậy nên Phật Thích-Ca khi còn tại thế, thi trong quyến- 
thuộc của ngài đều phung trì pháp-môn ấy cá. — Nếu như 
cón pháp-món nào siên-việt hon nửa, thì chẳng lẻ ngài 
giấu mà không truyền hay sao ? 

Huống chi trong lúc ngài nói pháp-món « niệm-Phật > 
ra; thì ngài bảo phải tin theo lời nói của ngài, và phải 
tin theo lời nói của Chư-Phật xưng tán nửa, thì có lẻ nào 
ngài dối ta hay sao ? 

Nhung chắc ring Phật đã lấy sự «nói dối» mà ngăn cấm 
chúng-sanh, chẳng lẻ phần ngài lại nói dối; nền xem đó 
thì dû biết ngài, dầu hiện thân mà nói như vậy đi nửa, cũng 
chẳng qua là phương tiện quyền xảo mà thử coi cái tín- 


tám của ta có kiên cố và có thấu đáo hay không đó thôi, Q 


chớ thiệt chẳng có pháp-món nào siêu-việt khác nửa cả. 
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Nếu trong lúc tš thấy Phật hiện thân bão ta như vậy, ; 
mà ta chưa biết chó quyền xão của Ngài, chừng đến khi 
ta gặp cảnh ma hiện, lại càng điên đảo hơn nửa, thi ta 
làm sao phân biệt sự chơn nguy cho đặng. Dest là 
nguy hay không? rS 

Cho nén ta thấy Phát mà ta không đội lòng; thi eh fd. 
giải của ta mới được chảnh dáng, tín-tàm của ta mới được 
kiên cố, mà mới là xứng đáng cải trách-nhiệm làm con 
Phật, mới là thừa lảnh nỗi cải gia-nghiệp của Phật, và lại 
mới đền ding ơn sâu cho Phật, chở có phải Mi phan đội : 
bảng Phật mà mất phần tự-lợi đâu! 

8° — Niệm Phật cán phát đứt sự icon. ˆ 3 


Chúng ta phái nghỉ ring : củng bởi muốn cho rồi rảnh 
cài khô sanh -tữ, nén ngày nay mới phát lâm niệm Phật 
mà cầu sanh về Tịnh-độ, à 


Nhưng cit nói niệm Phật thì së rảnh sự sanh - tử, mà 
không biết ró đặng cái cội rë sanh-tử, thì làm sao mà niệm? 
Nếu tâm niệm Phật của ta đứt không đứt cài cội phá 
làm thế nào cho rồi rảnh sự sanh-tử được ? 


Sao gọi là cội-rễ sanh-tử ? — Tiên-đức có nói PT id 
« Nghiệp chẳng nặng, thì chẳng sanh vë còi Ta-bà ; ải không 
dứt, thì không sanh về cói Tịnh-độ ». 


Vay phải biết rằng âi-tinh tức là cái cội-rễ sanh-lir, mà 
nguyên cái căn-bồn cíla ái-tinh không phái mới có từ đời 
ta đây, cũng không phải mới có từ một đời, hai đời, ba đời 
nhẫn lại dày. Thiệt là từ hồi vó-thi đến nay, ta bó thân nầy 
chịu thân khác, nhiều hơn số cát sông Häng, mà có khi 
nào trong một niệm tạm rời cái áitinh ấy ra được đâu ! 

Như vậy thì hột giống ải-tình kia rë dà sáu, gốc đã lớn, 
lưởi dao Thiện-trí chặt đứt không rồi, cái lực Tin-tà bứng 
đào khó trốc; nên vì nó mà gây ra cái nói nẵng luân-hồi, 
làm cho chết di sanh lại, đồi xác thay hinh, sa gót ba 
đường, chui đầu sáu nẻo. — Thiệt thám trạng biết là bao 
nhiêu ! 
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Dus seb bil ii tâm niệm Phật, cứ vong giửa 
thiñN-Không mà chu vë Tây-phương, còn cái ái-tinh là sội- 
iè của sanh-tử lại không biết tới ! 

e Lei 8 d Kv sadi gì nghĩ 


đến sự dứt trừ nó đân. 
a khong biết dứt trừ, cử một phần niệm Phật, và một 
cho cái cói-rë sanh-tữ ấÿ càng ngày càng lớn hoài, 
niệm Phật củng sự sanh-tử, bai bên không quan- 
p gì với nhau. 
p hai bén dá khóng quan-t quan-thiệp với nhau, thi chắc 
lúc fam-chung, tất phải bị cái ái-tnh ấy nó lôi kéo 
euo con đường sanh-tử. Phật lực khó bề cứu ding, phải 
oem không kịp mà nguy hiềm hay khóng? 
An nên xin chúng ta, ai là người có lòng niệm Phát, 
viết phải lo mà ei trừ cái cội-rễ ấy cho gắp mới ding. 
Nhưng phải hiểu, cách dirt trừ; không phải bỏ nhà 
› bŠ cửa, từ vợ từ con, vào trong núi thầm hang sâu, mà goi 
uM + cüng không phải bit tai đậy mát, không nghe, 
không thấy, mà gọi là trừ. < 
ii trong lúc nhgt-dung hiện-tiền ở nhà niệm Phát, con 
mắt ta trông thấy những vo. con, tiền của, và các sự gia- 
RUE không có cái gì là chẳng phải vật yéu-infn của ta; 
"mà ta tưỡng pst ở trong cuộc yêũ-mến ấy cüng như ở 
trong một nhà lửa; chớ không khác gi. 
Ti ta thường thường quan sát eoi cái ái-tinh của ta thân 
( như vậy, bộn bàng như thế, chừng cái sức niệm Phật 
üa ta có thề dứt ding cái ái-tình ấy hay không? — Ñếu 
o không ding, thì làm sao mà rảnh ding sanh-tir? — 
Eu không rảnh được sanh-tit, thì làm sao sanh về được 
_` Tịnh-độ ? 


> Cho nên chúng ta muốn đứt cái niệm ái-tình, thi cần 


' phải sanh löng nhàm-chán mà tự nghỉ rêng : aCái thấn của 
\ ta dày Ih một vật giả đối „ di lại rồi cũng vô-thường; huống 

“thi ngoài cái thân ra, còn có cái gì là chắc thật đâu mà ta 
' cần phải quyến dex 
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Nếu niệm niệm quan sát như vậy, chon thiệt như 
thì tự nhiên đối với ái-tình, mà. m beer 
chuyên vë tịnh-nghiệp thì tinh-ngh: 
đến lúc váng.sanh cũa ta, đầu mu e omm ben 
thế nào kéo lai ding. 

9° Niệm Phật cần phải gi ie i" 

Những người muốn tu phép «ni ais đực (lý 
mà không giữ giới; thì dän eg tin DA 
cái cường quyền cửa đuyên-cẵnh nó Sis [pvo E: 
nồi gió trằn-lao, xao nguồn thanh- tinh, tâm up 
chuyén, chẳng ding váng-sanh là sở di sao? 

Bởi vi Phật như trăng, tâm người như nước; hề nước 
đục thì không thấy trăng, tâm xao thì không. thấy Phát. | 
Vi khóng tháy Phát, nén chẳng đặng vắng - sanh, là nghĩa 
như vậy. 


Trì giới phải làm sao?— Nều người nào đã rảnh mbi gia- 
duyên, nguội lòng thé-tuc, yêm thân hữu-lậu, tim nẻo vô- 
sanh, thì ở nhà thanh-tịnh giù toàn được năm điều giới (2), 
dë làm món tư-lương cho phần vâng-sanh về sau, thì lại 


càng rạng danh thượng phầm trên hội Liên-trì, sớm tổ đạo. (77. 


huyền, mau phần bồ xứ. Như vậy thì quí bảu biết là dường 
nào, 

Còn như người nào gia-quy£n chưa rảnh, không gif được 
toàn, thì cũng phải giữ giới «sát-sanh > và giri « tà-dám », 
lại cũng phái phương tiện gìn giữ trong thân tâm, giám 
bớt những sự lầm lồi, mà quan sát cho rë biết cả thầy các 
pháp Thế-gian đều là vô-thường, vui it khồ nhiều, chẳng 
ich chi cá. 

Vậy chẳng nén quyến luyËn theo cái hoàn-cảnh giả dối, 
danh lợi nhỏ nhen, tinh-duyén móng mảnh, làm cho gương 
giới lu lờ, nguồn chon xao động, mà phụ phàng cái cóng- 
phu tịnh-nghiệp của ta, thì uồng lắm. 


Vã lại các sự tài nghề kỷ thuật và tất cả những đền phải 


(1) Tamsmuội, Tàu dịch là chánh-dinh, nghĩa là thi?n-dinh rất chon- 
chánh. 


(2) Năm diéu giới là: 1e cấm sál-sanh; 2e cẩm trộm cưởn; $ em 
là-dàm ; 4o cám nói láo ; và 5e cám ống rượn. 


SECO B en 


s44 


«T 


xo. 


C 


y ¿ nghiệp-thức. 


Va ii 
Vi eg i trong lúc hién-sénh nầy, không thề nào bó giới 


quân, dầu có oai lực thế nào, cũng không áp-chế đặng nữa. 
yunpa Siw án và Áp Tri unt eben e 
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trái trong Thé-gian, thường hay làm cho ta phân niém, — 
Ñu không dirt bó di, thì làm sao cho droe nhứt tàm.- Nếu 
không nhứt tâm, thì làm sao cho thành tam-muội.- Nếu 
không bänk tam-mudi} thi d6 dàü mà ding vắng-sanh. 

Vậy thì ta phải biết rằng: « Vó-minh nghiệp-thức » Œ) 
của chúng-sanh đầy trong; gháp-giới, nếu ta khói ra miệt 
niệm,thế-tình, thì đã bt lũ ma trần-lao kia nó lôi đắc di 
Tồi; cũng như con cá ny bơi lội lăng-ăng dưới nước, mà 

,có một sợi tơ câu móc lên được. Đỏ là tâm niém mà 
hại đến thế ấy, huống chi thân bänk thì hại biết là 
Qi $1 smub of BEREIT, 

Kinh Pham-vóng nói rằng e Giới nhu mình nhurt-ngugel, 
dic như anh. lạc chu, vi ¡trần Bb-tàl chúng; do hj thành 
hänke, 

5 là giới sáng nhw: mặt trời mặt trăng, cũng báu 
[dug anh-lae; hàng Bồ-tát nhiều như vì-trần, de 

mà thánh birc ehánh-giác. ... ; 
nên chúng ta muấn niệm Phật cho mau thành tam- 
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di! 2/40 — Niệm Phật cần phải kiết thất. 
"` Trong kinh nói rằng : Giả như ảc-nghiệp của chúng-sanh 
tứ Hồi vô = thi đến bày gió, nếu thiệt có hình tướng, thì 
đầy cả hu-khóng thé-giói, chẳng có chó nào mà dung chứa 
che hết, \ 

Vậy thì nếu không nhờ sức niệm Phật mệt tiếng, diệt 
được tám mươi te kiếp sanh tir trọng tội, thì làm thế nào 
cho những tội ấy tiêu mòn đi được. 

Huóng chỉ niệm Phật mà niệm cho đến cái cánh-giói 
* nhứt tâm bất loan " thì chẳng những hết tội, mà lại nhà 
tira tam-giới, dën to tác thế nào; cũng không cầm nhốt 
lại dáng; thí như một người vó-dóng đả xong phá trùng- 
vi mà ra rồi, thì chẳng những khỏi hại, mà lại trong tam 


(1) Vô minh nghiệp-thức: {à nói tir hồi vó-th? chúng-sanh bi mê cúi 
thề: nhữ(-chơn pháp gii mà khởi ra vó-minh, rbi do vó-mirih thành ra 
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Như vậy pháp niệm Phật có phái là một pháp rất diệu 
hay không ? 

Nhưng niệm Phật mà muốn cho ding nhứt-tâm bất-loạn, 
thì cần phải làm phép kiết-thất, 

Kiết-thất là dọn một cái nhà cho sach-së, thiết một bàn 
hương án xây mặt qua hưởng Đông, trước bảy bira phải 
trì chủ làm phép kiết = giới (1) , rồi trai thành mà quản 
tưởng Phật Di-Dà cing như một vị chơn-Phật.— 
như vậy cho thuần thục, rồi đến ngày kiết-thất trước mat 
bira, phải hết lòng cầu khần, dung lề hương-hoa mà thini 
ngài giáng chứng đạo tràng. 1 

Khi thỉnh rồi, thì tham lễ Ngài một trăm lay hay là năm 
chục lay, rồi qui xuống trước án mà phát nguyện, xin dem 
cà thân, tâm, tánh:mạng của ta mà bó Hết vào trong biên 
đại-thệ của Ngài, thề trong hạng bẩy ngày quyết không 
dám khởi một niệm gì tư tưởng về sự thế-giún. 

Khi phát nguyện rồi, thì xin cầu Ngài thương xót đến 
ta, trong bảy ngày phóng quang nhiếp thọ.— Cir nhớ Phật 
như vậy mà an trụ, bỏ cả các duyên, rồi đến khi vào thất, 
bửa ban đầu cũng không cần phải phát nguyện nửa, chỉ 
niệm kinh Di-Đà, chú váng-sanh và bài kệ táng Phật mà thôi. 
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(1) Riết giới: Nghla là chia giới-hạn thiện ác mê ngộ. 

Kiết-giới có nhiều phép, nhưng theo phép kiểt-giới trong Chuẩn - đề, 
thì giản tiện hơn. 

Lẩu một củi chén mới rửa cho sạch, đựng nước hứng giữa trời, 
hay là nước múc giữa lỏng giếng, hdi các thử bóng thơm bỏ vào, dé 
chén ấy tại trưởc mặt chò ngồi của mình, rồi ngồi kiết-già lại hai lag 
kiết án Chuẳn-đề đề ngang ngực, chuyên chá một lỏng ngỏ chén nước 
dy mà niệm chủ Chuẫn-đề 21 biến, rồi đem chén nước rüg tám phương 
trên dui tại chò ta trì-niệm. Vây thì dàng tràng mới được thanh-finh. 

Theo cách ngồi ki£t-già, thì chrn trái gåt lén vë chun mặt, rồi lấy 
chun mặt bó lén vé chun trải. 

Theo cách kiét-än Chuẵn-đề, thi lấu tám ngón tag zü tréo vào trong- 
lỏng bàn tay, rồi nám lại, đựng hai ngón tay giữa lên giáp vġi nhan, 


dem hai ngón tay cải mà bấm vào cdi lêng giữù cña ngón tay uê- 
danh. Vậy thi thành ấn Chudn-d?, 
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.Buóc qua ngày thứ hai sắp tới ngày thứ bẩy, cứ một 

lòng chuyên chú niệm Phật, mà tiếng niệm ấy không được 
huón và không được gắp ; tâm niệm ấy không được lắng và 
không được mê, điền đình một cách thế nào cho Phật hiệu 
trong lám-niém la ding ró ràng minh bạch. 
„Đầu đến lúc ăn com bàn áo, hay là lúc đi đứng nắm 
ngồi, thì bốn chir «A-Di-Bà-Phàt» củng thường niệm, chó 
không khi nào rời trong tàm-niém, cüng như hơi thở của ta 
không thé trong giày lát nào mà ngừng nin được. - Vậy thi 
muốn nhứttâm bát-loan, có phải như sự niệm Phật 
thường mà so sánh đặng đâu! 

Nhưng trong bảy bửa ấy, ban đêm từ 11 giờ cũng phải 
tạm nghỉ ước tàn một cây hương cho tịnh dưởng thân 
minh, rồi day mà niệm Phật nửa, chớ không được thức 
luôn, mà cüng không được ham ngủ. 

Gòn kë hộ thất, lối chừng một đôi người phải coi sóc 
giüm những sự hương đèn trà nước; chớ ta không được 
khởi niệm mà nghỉ tới sự gì cả. 

Khi mån bảy ngày ấy rồi, thi qui niệm: a A-Di-Dà-Phát, 

an-Âm, Thé-Chi và Chư-thượng-thiên >, mỗi hiệu mười 

n, rồi đọc bài nguyện « Nhứt-tâm > một biến, lễ Phật 
mười hai lạy; còn các ngài Bồ-tát thì lễ mỗi ngài ba lạy, 
rồi niệm ba lần bài «Tam qui y», mài lần lễ một lay. 

Ñếu biết thống yêm cói Ta-bà mà ham mộ vë cảnh Cuc- 
lac như vậy, lòng tín-tha đã chơn thiệt, và sức niệm Phật 
lại tinh ën, thi có khó gi mà không thành được tam- 
muội, 

Thế mà ngày naÿ thấy nhiều người tu Tịnh-độ nói rằng 
ở'«thất», mà không biết «thất» là nghĩa gi, và không hiều 
cách tu niệm ra thế nào. 

;Có người thì hiệp ba bốn mươi kết bạn ở chung, ồn-ào 
rộn-rựt, tiếng niệm Phát vừa ngót, thi tinh thế tục tới 
liền. Dó là dem cái công-phu tinh-ngbiép mà đồi làm tün- 
thiện nhơn;duyên, quà nhiên phi mất thời giờ mà khó bề 
thành tựu, 

Lại có người khác thì chun dưới bàn thờ Phật, ngồi 
kiët-già mà lần chuỗi, đến thời ngọ-thực thì vợ đem cơm 
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v. 
d vò cho ăn và trò chuyện. Như vậy mà gọi rằng ở thất 
1 thì có phải là vô lý hay không ? 

Vậy nên chúng ta, nếu có lòng chơn thiệt niệm Phật, 
muốn khắc định thói hang cho mau thành tam-muội, thì 

Lei đừng làm như những người đã nói trên dó ; trước hết phái 
biết chó chọn lựa phảp-môn''Tự-lực'” và pháp-thồn “*Tha- 
lực” cho rành, mà đem lèng tín-hướng, quyết định: không 
nghỉ; chớ đừng lưởng-ưởng theo hai bên, mà môn nào 
cũng không thành được. 

Phải biết rằng: tin theo môn Tự-lựe, th! giống như pháp 
«Giáo-ngoại biêt-truyèn» bén Thién-tóng, tất phải đoạn. 
trừ cho hết nghiệp-hoặc, rồi mới váng-sanh. 

Còn như tin theo môn Tha-lực, thì toàn Y lại nơi sức 
đại-nguyện của đức Phật Di-Đà, không cần phải đoạn 
hoặc mà lại được đới nghiệp váng-sanh. 

Như vậy mới biết là cái pháp-môn Tha-lực đã siêu thẳng 
mà lại có phần däc-di hơn; thí như một người ay. 
theo hầu đức Luân-vương mà di dáng khắp thiên-bạ; đó 


là tại sức của Luân-vương, chớ không phái sức của người 
Éy.- Lại cũng như đứa con nit nhờ sửa từ-mầu mà nên 
vóc nén hình; đó là tại sức của từ-mẫu, chớ không phái 
sức của đứa con. 


Nếu chúng ta tin tới ehó vô-nghi ấy, thì mới biết được 
sự lợi ich của pháp-môn Tha-hrc. 
II*.- Niệm Phật lúc ngủ, cán phải cho nhé. 
Xưa có ông Hải-Ghâu tới tham với ngài Tir-Bá, thì ngài 
S hỏi òng vậy đi tu là cần sự gì? 
(> Ông nói: «Bach ngàil— Tội đi tu vì muốn ra khói née 
khó sanh-tử›. 
Ngài hỏi :« Ông tu pháp gì mà ra khói nẻo khô ấy ding?» 
e Ông dåp: «Bach ngài |— Tôi vốn tư-chất ngu độn, chỉ 
biết phép niệm Phật mà thôi ». 
Ngài hỏi nữa: «Ông niệm Phật mà có khi nào hở cách 
q hay không ?». 
S < Ông đáp: «Bạch ngài !- Khi nhầm mát ngủ, thi quên .» 


Ce E 


LA 


i; Ngài nat to một tiếng, rồi nói rằng: «Niém Phật mà khi 
ngủ lại quên như vậy, thì dầu niệm đến muôn nim cũng 
không ích gl.- Nguoi từ rày về sau, trong lúc ngủ hay là 
lắc chiêm bao, cũng phải giữ niệm Phật cho thường, thì 
mới có phần ra khỏi khô ding. 

9 oNéu khi nào trong lúc ngủ hay là lúc chiêm-bao, mà rủi 
quên không niệm, thì khi đậy, liền tới trước Phật cúi đầu 
than khóc, đem hết tâm-niệm của mình mà tó dấu ai-cầu 
với Phật, rồi niệm danh-hiệu của ngài một ngàn lần, hay 
là một muôn lần, tùy theo lực-lượng của minh mà niệm cho 
hết sức mới thôi.- Cứ chon thiệt mà làm được hai ba 

$8 mươi phen như yậy, thì tự nhiên trong lúe ngủ mê, thế 

" nào cũng không quên niệm được. 
| Vậy nén chúng ta là người tu tịnh-nghiệp, phải biết cái 
cảnh-giới trong lúc ngủ là đề më dễ quên, thì trước khi ta 
¡gần ngủ, nên dep bỏ các sự duyén-hr cho hết, dáng đề 


si Có người hỏi rằng:« Trước nói tu Tịnh-độ nhờ có Phàt- 
a), lực hộ niệm, cũng như con nit nhờ mẹ mà lớn, thì thiệt 
(0 là dë, mà sao đây ngài Tử-Bá lại nói với ông Hải-Châu, gl 
Ge nếu niệm Phật khi ngủ mà quên di, thi khong thoát khói A/Z 
vòng sanh-tữ.- Vậy thì ta niệm Phật trọn đời, mà trong €* 
& giấc ngủ, lở mê lở quên, đến lúc làm-ehung không được 
7 váng-sanh, chăng là Phật-lực cũng không giúp dë gì cho 
ta được hay sao?» De 
Ôi 1 Bièn từ-thệ của Phật Di-Đà rất rộng rất lớn; tưởng dy 
không có tâm-nguyện của chúng-sanh nào mà lọt ra ngoài à 
j được cả.= Vậy nên trên ao Thất-bảo, chia làm chín phầm | 
y hoa sen, mà trong mbi phầm lại có phân ra nhiều đến vô- 
69 lượng phầm nữa, Léi 
' Dó là tùy theo trinh-dó niệm Phát của ehüng-sanh tới 
i) bte nào, thì đều được sanh về bực ny; chó có phái mất 
P phần váng-sanh đâu ! 


K Cón như lời của ông Tữ- Bá đổi voi ông Hãi- Châu đã 
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RN lược trên đó, là lời nói lay cơ, chó không pBải nhứt 

Bởi vl ông kia niệm Phật mà hàng ngày hằng năm không. 
có lúc nào hỡ dứt, chỉ trừ ra khi đi ngủ mà quên niệm đỏ 
thôi, thì đủ biết là người thượng-căn thượng-khí rồi; cho 
nên ngài nhon đỏ mà khuyên gắng óng ting tấn lên cho 
đến cực điềm, ding chiếm cải danh-dự thượng-phầm trên 
Hội Liên-Trì, mà làm phiêu-bản cho những người đồng tu 
tịnh-nghiệp; chở có lẻ nào ta niệm Phật trọn đời, chỉ 
trong giấc ngủ quên niệm, mà đến nồi lúc lâm- chưng 
không dáng vảng-sanh như vậy đâu ! 

“Nem như Trương-thiện-Hoà (1) là ngứời cực-ác, mà lúc: 
ga ngoc, ki M nhờ niệm Phật còn được tiêu hết tướng Địa- 
ngục, lại hiện ra Liên-hoa; con Bát-bát-nhi (2) là vật vo-tri, 

(i) Trương thiện-Ho: à một người chuyên nghề làm thịt trâu, bán: 
mà độ nhựt uet đồi đời nhà Đường. 

Lúc chàng mang binh gần chết, nằm thấu một bầu trdu hiện đứng 
trước mặt chàng mà nói tiếng người như vig: «May giết chủng tao 
phát không?» 

Trương-thiện-Hoà nghe nói rất hài sợ, liền bão người bg chay đến 
chùa thỉnh thàg Ti-khuru tới cừu'cho gáp. 

Thầy äy đến dạy rằng: Kinh Thâp-lac-quén nói: nếu người nào 
Irong lúc lám-chung mà có dc-tưởng Dia-nguc hiện ra, thi chí tâm 
xưng niệm «Nam-Mó A-Di-Bà Phập, tức là đăng vàng-sanh vè Tịnh 
-dô . Vậu ngươi phải y theo Phàt-pháp mà làm (hi được». 

Trương-thiện-Hoà bën nghe tới, tiền xây mặt vë hưởng Tay, Hết lòng 
niệm Phật, nhưng niệm chưa ding mười tiếng mà chàng tự nỏi rằng: 
«Ta thấu Đức Phật A-Di-Bà từ nơi Tâg-phương đi đến, mà cho ta một 
cải bảo-(oq.» 

Trương-thiện-Hoà nói vita dứt lời thì chết. 

(2) Bát bát-nhi.— Thuc xia có một người kia nuôi một con chim, 
tục gọi là con Bäc-bâc-nhi,- mồi khi nó nghe nhà sư niệm Phật, thì 
nó cũng bắc chước niệm theo.- 

Người kia thấu vág, bën cho nhà sư dem vë nuôi và dạy nỗ niệm 
« Nam-Mó A-Di-Bà Phát ». 

Bën lúc con chim ấy chết, thì nhà sư bèn làm một cải hòm nhỏ, 
liệm chón tữ tế, rồi sau trên må nó có nửt sanh lên một doá bóng sen. 

Nhà sư thấy vág, bèn mở cải hôm ra coi, thì thấy sen ấy từ trong 
miệng con chim mà mọc ra. 

Vág thì biết con Bát-bát-nhi nhờ cải công đức niệm dies mà dàng 
váng-sünh vë cói Cực-lạc Thé-gidi. 
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học tiếng người niệm Phật, cũng thoát dáng loài süc-sanh | 
mà về côi Cực-lạc. | 
| ~ Vậy thi di biết cái nguyện-lực của đức Phật Di-Dà, thiệt 

- là vó-bién vô-lượng, há có lẻ chúng ta niệm Phật mà ngài 
không tiếp din hay sao? 

. ,492'— Phép hëi-hwéng vàng-sanh. 
` (Trong;phép hồi-hướng vàng-sanh, cần phải lấy sự niệm 

; Phật làm chủ và công-hạnh làm trợ-duyên, thì mới ding. 

d Sao gọi là cóng-hanh ?— Công-hạnh có hai thứ : d 
.oMột là tụng các kinh Bai-thira, như là kinh Vô-lượng- 
thọ, kinh Thâp-luc-quéu, kinh Tiều-bỗn Di-Dà, kinh Hoa- 
nghiêm; kinh Pháp-hoa, kinh Duy-ma, phầm Phổ - hiền 
hạnh«nguyện, và xem những luận Khởi-tín, luận Duy- 
thức, hay là coi các thứ sách nói về pháp Tịnh-độ, đặng 

; nhờ đó mà trồng gốc tín-cán cho sâu, mở tròng cy-nhän 

_ cho rộng, biết đường giản-trạch, ré lý thâm -huyền, thì 
mới khỏi bị tà-sư đánh đỗ, hoàn-cảnh buộc ràng, mà lại 
làm một món tư-lương cho cuộc vẳng-sanh về sau nữa. 

Hai là cầu làm sự phương-tiện, nhir là: hiếu với cha 
mẹ, trung với Quân-vương, dåp vé tượng Phật, ấn tống 
kinh sách, trai tăng, lập chùa, kính thờ:sư-trưởng, cấm 
đều tế sát, mua vật phóng sanh, kể đói thì thí cơm, người 

„ lạnh thi cho áo, vét giếng, bắt cầu, đắp đường, thí nước, 

- giúp thuốc cho kë ốm dau, cứu độ những người oan-uồng, 
duóng người già yếu, nuôi kë mồ-cói, chôn cất thây 
+ người, cấp cho hòm vãi, tha người mắc nợ, nhượng sự 
cüa tiền, trả vật bó quên, citu đều khồ hoạn, khuyên 
đừng tranh tụng, cầu khỏi tai nàn, tiến bạt vong hồn, cứu 

loài nhơn-mạng. 

Trong những mấy sự làm phước đỏ, nếu đem mà hồi~ 
hướng về Tinb-dó, thì đều bồ-ích cho phần väng-sanh của 
ta được cả. h 

Còn như phát lòng đại-nguyện, đem những sự phước 
lợi ấy, vì cë thấy chúng-sanh trong pháp-giói mà hồi- 
hướng về cói Cực-lạc, thì phước đức lớn biết là bao 
nhiêu. 
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khống quan-sát cho kỷ cang vá tri-nièm 
IM dën lúe lâm-chung, khóñg khói bi con 
khởi ra mà bày biễu nhiều đều rối loặn.- Vậy nên 
những «tín-hanh-pgüyéns ehn" tà plíái Gỗ Miren - lượng 
cho.chon thiệt, mà lại cần› phải mh có'ba cải sức kề C 
dưới nầy, đề làm căn-bồn cho phần tịnh-nghiệp, thì mới Gë, 
đặng. : á òs dagd yat) —1 daadeys63 Ai iog or M 
, Mót,là.phài có sức Phát; bởi vicbt.ky hồi nào; éb8 nào, 
hay là Sec? mà mang-chung, đều. không phải ta: có thể LEA 
liệu mà biết trước ding; nén nhë -có sức Phật giashó, tbi C 
chỗ cảnh-ngộ của. (a đều là,cơ.ứng-hiện của-Phậh (chớ. 
không ín nói làm cho. ta lac. bước - vào -trorig, hàng-h6 
tầb-Jao kia được... as ods cin ong pact! kan Ob úd: 
^ . Hai là phải có phước dire; boi vì dü các đều thiện mới 
gọi là phước-điền; Vậy nen gặp người áo dau ốm, 
ët ste phò-trì; nếu người bịnh:ấy:khöng thề TănH được 
thì ta phải lấy lòng thành khẳn;:niệm PHáti mà ho^ 
cho người. Đó là một sir phước lởn đứng đầu: trong cáế 
đều thiện-hành. , | a E 
Ba là phải eó sức của bạn; bởi vì chi-rigüyën hồi biah- 
nhựt của ta, Vi sợ hai chử csanh-tữ› mà đi tủ, nên gấp. 
người nào chon thật niệm Phật, thì phải kéf bạn mà thani 
hoc, rồi thề-nguyện một lòng, trong lúc lâm-ehuñg hệ 
tống với ñhau, ding phòng bị trước chớ Sin Sing, thì ngày 
sau méi có phần trợ lực. “ấn: K 
Vā lại chúng ta cần phái Mën biết mà tránh khói ba 
đều nghi và bốn cửa ải kề dưới nầy, thì trong lúc lâm- 
chung mới khỏi bị con ma vọng-tưởng làm ngàn ngại cho 
đường vắng-sanh của ta đặng. ` x; 
Ba đều nghi là gì ? uem 
Môt là nghi rằng: ta từ hồi nào đến bây giờ, tội-nghiệp Géi, 
IN thì nặng nề và tu-hành thi kém ít, dầu có niệm Phát, e 
Ze không được váng-sanh chăng ? . 
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Hal là nghi räng tá måë ño người chưa trả, và có đều 
ag tâm-nguyện chưa rồi, con những nghiệp tham-lam, hòn- 
giận, và si-mê cüa ta củng ehưa hët, dën cớ niệm Ce e 
không ding váng-sanh chăng ? 
¡Ba ã:nghị: rãủg: ta tor niệm Phật, mà lúc lâm-chung 
©;Phật không (ới'tiếp dân ta chăñg? 
Ôi ! đều nghi thứ nhứt và đều nghi thứ bal đã nói trên 
đỏ, GC wa uns ngại cho những người sở tàm; nhưng 
Pay từ-thệ rộng lớn của Phật.Di:Đà, và 
Dad eg quyết của, người thiện bine m 
GN qó thề. hšt được liền. 
¡›CHỡ tiir đều nghi thứ ba, thí lại lầm trở đón cho ton 
đường tínshướng'củà nting g người “tu hành cáng nib 
hon nữa, là vi ›bìñb2nhựt không Khäth pha clio ES Ting, 
đến sau lại sanh ra vợng-tưởng,]ấy chồ nghi-hoëc! hèp 
PV hòi của phàm-phu mà suy lường cái từ-nguyện ' rong Ion 
$ cửa một vị Dgi-giác. Dó có phải là lầm Hay LL 3 ki 
j Trong lúc làm -chung, có người thấy Phát SCH he 
Vắng:sanh, và củng có người không thấy Phát mü ding 
dà sở di . me Bởi vì thấy Phật: mà vắng-sanh „ 
-minh. của P hát gia-bi, nén ở nơi thân phẩn:: 
d này ding thấy, tướng-hảo của ngài.— Còn. không 4 
ios Phật mà väng-sanh, ấy là nguyện-lựe của Phật gia- Ad 
bi, nén ly cái thần phán-doan ps ra, rói cüng ding tháy 
ngài vày. 
Cho nén những nguoi IẪm-chung, nếu thấy Hoa- phat, 
hay là thấy Hoa-dài, và nghe những mùi thơm la, Sé he 
| nhậc trời, vân vân... , vốn là cái bằng có chứng váng- 


Cón như thiệt không thấy điềm chỉ hểt, mà một niệm 
$ Di-Bà biện ra đó, thì cái Unie đã thông: với Phật rồi; B 
v. quyết định váng-sanb, chó không sự gì nghi nữa. 
Vậy thì ba đều nghi đã nói trên đó, thiệt là cái cơ-quan | 
yÉu-khàn về sự sanh-tữ.- Nếu trong khi binh-nhut, chúng CH 
WW có ond máy lêng sợi tóc gì còn hoài nghi, cũng nên 


d 


LE 


hỏi những bạn tri-thirc, dáng nhờ người giải thuyết mà 
phá trừ cái nghỉ ấy cho hết, thì đến lúc lâm-chưng mới 
có thể nắm chặt cải tin-nguyén của ta mà: Gg ZS 
phuong Cuc-lac. 

Song chäng những một mình ta rà dáng rồi thôi, lai 
cũng nén vì người mà dứt mối nghi-tinh, đoạn phô? Z 
tưởng nữa mới được. T y ob 1 i 

Bón cửa ài là gi? vb vd ;ó? 


Mét là nói: niệm Phật tuy nhiều năm, mà nhon vi hồŸ 
trước có tạo nghiệp Địa-ngục, may nay nhờ lực Phật đặng 
đồi nghiệp nặng lại làm nghiệp nhẹ, nên mới eớ những 
sự binh khồ như vày,— Nếu người binh không biết: xét 
mình nhơn dịp đau mà thối chuyền tấm lòng niệm Phật; 
thì lúc mạng-chung tất phải doa vào Dia-nguc. d 

Còn như người ấy biết sự binh khồ cüd minh ngày nay € 
là do tội-nghiệp ngày trước, mà cứ nhớ Phật niệm Phật, 
và gắng chí chịu khỗ đễ cho trả hết cái nghiệp-báo rồi; 
thì quyết định vắng-sanh Tịnh-độ. d 

Hai là nói: niệm Phật tuy nhiều năm, mà Si bi xen 
lộn những sự tà-khiến, nén tròng lúc đau, thường hay ¿ 
thấy ma-qui.- Nếu không biết xét mà trở lại sanh lòng 
ham sống sợ chết, thì chắc bị thứ ma-qui ấy làm cho mé- 
.hoặc tâm người mà đắc vào đường Ác-dao. 

Còn như biết lấy tín-nguyén của minh mà làm cái cán- 
bón, và lấy thế-lực của Phật mà làm chò ÿ-trong, thì tất 
là niệm Phật ding váng-sanh. 

Ba là nói: tuy niệm Phật nhiều năm, mà thường tưng- 
tiêu cái thân lắm, cho nên đến lúc bịnh nặng, thì ha ham 
uống thuốc men, và nhon sự cầu cho lành binh bó thân, 
mà cứ giết oan những loài sanh-mạng, làm cho dứt mất 
căn lành, mà lại khó trốn đặng sự đỏi hỏi đối nại ở đưới 
vua Thập-Điện nửa .— Đó có phải là nguy bay không ? 

Nếu trong lúc ấy, biết thân ta là cội khô mà sanh lỏng 
nhàm chán, rồi vui miền Tịnh-độ, nhớ Phật Di-Đà, thì 


ER NT 


trong giày lát thân-thể ty-nhién nhe nhàng; mà cái tâm d 
niém Phàt cüa ta khói bi ác-duyén gi làm cho ngšn ngei 
được éd. ` 


'' Bổn là nói: niệm Phật tuy nhiều năm, mà bị ràng buộc 

theo mối gia-duyên, yêu mến cải tình quyến-thuộc; cho 

nên trong lúc lâm-chung, nhon đó mà sài mất chánh- 
e niém. 

Néu biết sự vô-thường dà đến, thì dầu ‘cho thương tiếc 
cũng không dáng gì, mà quyết định bỏ hết các duyên, 
giữ lòng chánh-niém, thì chắc là nhờ Phật lực mà vàng- 
sanh đặng liền, 


“Xưa ngài Thién-Bao Hoà-thượng có nói rằng : «Nbirng 
ké phàm-phu muốn sanh vë cài Tịnh-độ, thì không được 
sợ chết, mà thường cứ nghỉ rằng: nếu ta bó cái uế-thân 
này dëng sanh về Tinh-dó, cũng như cdi cái ào rách ra 
mà bận cái áo tốt vậy. Đó là việc vừa lòng đẹp ý của ta 
Yồi, chớ còn có sự gi nghi nữa ». 


Vậy nên buông cả thân tàm, giữ sự thanh-tịnh mà niệm 
Phát; nếu gặp khi đau ốm, không luận nặng hay là nhe, 
thì cũng phải nghỉ đến sự vỏ-thường một lòng đợi chết, 
mà lại phải dặn trước những người trong nhà với bà 
con đến thăm viếng, như có vào chỗ đau, thì phải vì mình 
mà niệm Phật, chớ không được mói sự gi xen lộn, mà 
cũng không được đem những sự hơn thua trái phải ở trong 
nhà và những lời an-ủi cầu chúc mà nói với minh. 

Đến khi binh ngặt gần chết, thì những người thân- 
thuộc không được khóc lóc và nồi tiếng than thở, mà làm 
cho xao động tấm lòng chánh-niệm của người #y.- Nếu 
có lòng thương xót, thì cứ đồng thỉnh niệm Phật mà hộ 
tống giùm, chờ cho người thiệt tắt hơi hết nóng rồi mới 
thôi niệm, thì tốt hơn. 


Vậy thì chúng ta là người tu Tinh-nghiép, nên phải , 
đem cái thuyết ấy mà truyền nói và khuyến gắng với 
nhau, mà đề gìn giữ cùng nhau, thì mới khỏi phụ "2 À 
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cóng- Tia Ex Phật của ta, mà chắc được K Yắng- 
sanh t.t. ux 
14°- Nghĩ-thứe niệm Phật trong hàng ngày... 

Bàn thờ Phật thì trở mặt về hướng Đồng, còn fois 
niệm Phật thì xẩy mặt về hướng Tây; mỗi ngày cứ, đúng 
4 giờ sáng, thi phải thức đậy, thay quần áo mới, súc miệng 
rửa tay, và rửa mặt cho sạch sẽ. bor 

Khi súc miệng, phài niệm chú : «Án ham án hẳn tá hás Ç 
(3 lần);- khi rửa tay, phái niệm chú: ein chủ ca Ms > 
tá há (3 lần );- và khi rửa mặt, phái niệm chú; lên 
lá há» (3 lần). 

_ Lúe vào trước bàn Phật, thì tháp ba cây hương, hai tay 
nắm đề lên trán mà niệm một làn bài kệ « Cúng hương > 
như vầy: 

Huong-giái, hương-định cùng hwongihué, hương giải; 
thoát, hương giải-thoát tri-kiến, näm thứ hương ấu un 
làm đài máy sáng suốt khắp cà pháp-giái mà cúng đường 
trước ngôi Tam-báo trong mười phương. 

Kế niệm ba lần: « Nam mó hương cúng đường bồ1áf»‹ 

Khi niệm hương, nhải giữ tâm cho thanh-tịnh mà tưỡng 
năm món chơn-hương của ta un khắp trong pháp-giái, 
đặng cúng dường Phật Thich-Ca, Phật Di-Bà, cùng Quans 
Am, Thế-Chí, cà thấy các vị Thánh-cbüng trêp Hội Lién- 
tri, và cúng dường đủ chư Phật Bồ-tát trong mười 
phương. 

Khi niệm hương dưng cúng rồi, thì niệm bài Tan: 
chuông » như Vầy: 

Nguyên tiếng chuông nầu siêu pháp-giái, thiét-vi máy niki 
thâu đều nghe, vän-lrän đều tịnh chứng oiên-thông, cả thâu 
chüng-sanh đăng thành Phát, nghe tiéng.chuóng, bớt phiền 

; não, thêm trí-huệ, sanh bồ-đề, xa Did-nguc; khỏi hầm: lika, 
Is ngugén thành Phát, độ chüng-sanh. 
A Kế niệm tiếp theo bài « Chủ phá Kader và, 
CH «Án dà ra dé da ta bà ha», 
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Hé niệm bài «Nguyện chuông» và bài «Chủ phá Dia- 
apen ấy một lần, thì đánh một tiếng chuông.- Niệm dû 
.bảy lần và dành đủ bảy tiếng chuông như vậy, thì kế niệm 

(3lần )chú < Phd-Iè Tam-bảo» như vầy; < Án phạ nhựt 
ra hộc », rồi lay ba lay. 


Lúc lễ bải vừa xong, liền quì trước bàn Phật, nhắm hai 
con mắt lại, quán tưởng thân ta ngồi giữa hoa sen mà lễ 
Phật, và Phật ở trên tòa sen phỏng hào-quang soi đến thân 
ta mà nhiếp thọ. 

Quán tưởng như vậy rồi, thì niệm (3 lần) chủ «Tịnh 
khẫu-nghiệp» như vầy : «Tu ri tu ri, ma ha tu ri, tu tu ri, 
tát bá-hd»,- kế niệm (3 lần) chú «Tịnh-thân-ðghiệp» như 
vầy: tu da ri, tu da ri, tu ma ri, tá bà há — rồi niệm (ba 
lần) chú «Tịnh-tam-nghiệp» như vầy: Án ta pha bà pha, 
thực đà ta pha, đạt mạ ta pha, bà pha thực độ hám. 

Khi niệm các chú trên đó vừa xong, thì niệm :«Nam-mó 
Bồn-sư Thich-Ca Máu-ni Phát» (ba lần), rồi niệm bài «Tán 
Phật Di-Bà» (một lần) như dưới đây: 

A-Di-Dà Phát sắc vàng ngời, 

Tưởng tốt quang minh hẳn tuyét uời; 
Lông tráng năm non záy chất ngất, 
Mắt xanh bốn biển rộng chơi vai; 
Hào quang hoá Phát hơn muôn ttc, 
Bồ-lát phân thân biết máy mươi 
Bón tám tởi nguyền nguyền độ chúng, 
Bờ kia chín phầm khiến đều chơi. 

Kë niệm :eNam-môTäy-phwong Cực-lạc Thế - giái, tam 
thập lục vgn Ge, nhứt thập nhitl van, cửu thiên ngü bách 
đồng danh đồng hiệu A-Di-Dà-Phât» (10 lần), 

Nam-mó A-Di-Bà Phật (10 lần); - 

Nam-mó Quan-Thế-Âm Bồ-Tát, (10 lần); 

Nam-mó Đại-Thế-Chí Bồ-Tái, (10 lần) ; 

Nam-mé Nhirt-Thé Bồ-Tát Thinh-Ván Chr- 
Thượng Thiện-Nhơn, (10 lần); 
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Khi niệm các Thánh-hiệu trên đó rồi, liền đứng dậy chấp - 
lay xướng lại mài Thánh hiện thì lay một lay, rồi qui - 
xuống chỉ tâm niệm (một lần) bài kệ «Thập-phương» như ` 


Mười phương cü Phật ba đời, 

Di Đà thứ nhứt tốt vi quang minh; 
Phân làm chín phẩm độ sanh, i 

Qai-thàn đức thánh minh-minh không cùng 
Ta nay róng phát mót lóng, 

Qui-y sám hối ba vóng nghiệp khién ; 
H phàm có mäy phước-đuyên, 

Hết lòng hồi hướng mà chuyên làm lành; 
Nguyện người niệm Phật véi minh ? 

Lúc nào cám teng quang minh cho tường? 
Lám-chung ngupen cảnh Tâu-phương, 

Hiện ra trước mặt ró ràng chẳng sai; 
Kiến-uăn tinh-ián cà hai, 

Đồng vë cói Phật trong dài Lién-hoa; 
Thäy Phật sanh-tử liễu qua, 

"Như Phát độ héi những là chúng-sanh: 


Khi niệm bài kệ cThập-pl:ương» rồi, thì tiếp niệm bài 
nguyện uqNhứt-tâm» như dười day: 


Moi làng quyết trở vë Lac-quüc, 

Bem mình nương đức Phật Di-Dà ; 
Xin bưng đèn Tịnh soi qua, 

Nhớ lời từ-thệ dác ta véi cùng; 
Ta nay chánh giữ. một lòng, 

Xưng danh hiệu Phật mà trồng một bề ; 
Thiết tha vi đạo Bồ-đề, 

Nn chỉ niệm Phát cầu vë Tân-phương ; 
Phát xưa lời thé rë ràng, 

Rüng như có kê Thế-gian đó mà; 
- Muốn sanh v? cỗi nước ta; 

Det lòng tin thiệt lai là ưa vui; 


RES) 
Và trong thập-niệm hẳn hài; 


Bằng không sanh đặng ta lui bực hèn ; 
Bởi vi niệm Phát nhơn-duyên, 
Đăng vào biên Phát thề nguyën ngày xwa; 
Nương nhờ Phát lực sóm trưa, 
Dé tiêu tội-chướng lại thừa thiện-căn, 
Đến khi gần xả báo-thán, 
Minh đà dự biết tới chừng nào di; 
` Thân không binh khồ chút chi, 
Long không tham tiếc sự gì Thé-gian; 
Y khóng điên đảo trở trang, 
Như vào Thiền-định an nhàn thánh thoi; 
Phật cùng Bó-tát các ngài, 
Tay bung một tọa: Kim-đài rước ta; 
Chừng trong một thí đâu za, 
Sanh bề Cực-lạc nở tòa bóng-sen; 
Nó rồi thấu Phát day khuyên, 
Phât-thira, Phát-hué, nghe liền mở ra; 
Chúng-sanh má lớp độ qua, 
Bồ-đề máy nguyên cũng là đầu luồn. 


A Khi niệm bài kệ «Tháp-phuong» và bài nguyện «Nhit- 
Tám» rồi, thì niệm (một lần) bài nguyện này: 
.. Nay tôi phát nguyện, nguyện mé lời này: 


Mật là nguyện P hát hộ trì, duyên nhiều phước đủ, hơn 
tám van ma-quàn bặt dấu, cà bao nhiều thánh-trt mở lòng, 
hoa Bál-nhà nở bông, gốc Bồ-đề náy nhánh, sống không tai 
binh, thác dáng khinh an, v? Tág-phuong ngồi toa sen vàng, 
chơi Bảo-địa dựa nơi lầu ngọc, sêm tiêu trần-tục, mau 
chứng chơn-thường, huờn độ mười phương, cũng như Phật 
vág. 

Hai là nguyện Phật hộ trì, đm-dương hai cánh, người 
còn khoẻ mạnh, kẻ thác siêu sanh, tám-phương mở cuộc 
thái-bình, muôn họ chơi miền Cực-lạc, lấp ba đường ác, v? 
một nẻo chon, ai nấy đều nương düng chánh-nhơn, trước 
sau cũng chứng thành diéu-quá. 


| 
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Ba là nguyện Phát hó-tri, dër người mé-móng, tránh 
đường lgi-dung, rita bụi cóng-danh, mộ sự tu-hành, giữ bề 
giái-luật, riim niệm A-Di-Dà Phật, ngày ngài dëng mãnh 
tinh-thân, không tham không sán, biết tà biết chánh, đều 

Gi thoát ngoài vóng me-tin, thầu vào trong cita Không-môn, 
phước thừa lưu lai tữ-tôn, cói Tinh v? theo Phát-Tà, Nam- 
mó A-Di-Dà Phật. 

Khi nguyện như trên đó rồi, thi niệm (ba làn) chủ «Väng- 
sanh» như vầy : «Bat nhứt thé nghiệp chướng, cẩn-bồn, đắc 
sanh Tịnh-độ dà la ni — Nam-mó À di da bà, dạ chiếc tha 
dà dá, hạ chiếc trại, da tha a di-lj, đó bà.ll a á lý chiếc, 
GK dam bà ti, a di lý chiếc, A ca lang dë a di lij chiếc, ti ca 
p chiếc, dà di ni, dà dà na, chỉ da ca lé,ta bà ha (1). 


CR chú «Váng-Sanh» trên đó rồi, Mäe bài nguyén 


w. 1 
E Nguyện sanh vë cối Phát Di ác 
Chín phầm sen vàng ấu mẹ cha; 
Hoa nữ 16 lòng khi thấy Phật, 
Bgc ngài Bồ-tát bạn bé la; 


NG 


Xin đem: cêng đức ấu, khắp gói cho cé (hän, 
Tôi đâu oới Gangga đều dàng. thành EAM "tg. A 


Ws 
«Tôi qui-g Phát, nguuện cho chüng-sanh, Ba biết dao 
Phật. phát lồng vô thượng; > d 
à "Tat qui-y Pháp, nguyện cho chúng- -sanh, Aën thấu lj. Ico: e 
g kinh, trí huệ như biền; N 
Tôi qui-y Táng, nguyện cho chüng-sanh, thống lý cå dy 
g SA ai 
chúng. đều dàng vô ngại. 14 
| (Ba câu trên đây, niệm mỗi câu, thì đánh mỗi tiếng d : 
Léi chuông và lay mỗi lay). ) 
Kế xướng: «Hóa nam Thánh chúng» 
| T18) Chú Vång-sanh trên dó thi trong kinh Di-Bà Ghú-Giải oj dẫn lời 
tùa ngài Cdu- Va-Bgt-Dà đã tra cứu. trong truyện + Di-Bà , Bà£Tự-Nghậ< 


iN Thán-Lic», nói chú ày nguyên (6 câu và 59 chi nhạc váy, nén-có, 
khác hơn chủ Vằng-sanh trong các chùa thường doe lâu nay. 


pers 


nghi<thức niệm: Phật Éy là nỏï về phép niệm 


e “asi ng hàng ngày, hằng năm. 


e 


ywa 
Cy. trước dó, mà đem cóng-dire ấy hồi hướng về Tinh -độ, 


Nếu người nào có lòng hướng-thượng, thì trừ ra lúc 
niệm ấy rồi, hoặc. hoặc tối; muốn tụng kinh Di-Đà, 
kinh Vô- XIN ng y là các kinh Đại-thừa đã nói 


5 thì lại càng tốt nữa. 


CG 
«9. 
về 


Bằng như këng tung kinh được, thi cứ y theo thời 
khắc và thứ lớp niệm nguyện đã chỉ đó mà làm, đừng cho 
giản-đoạn, đầu có gặp lúc trong nhà rộn việc, hay là có 
duyên cớ gì đi tới nhà khác, cũng phải tùy cơ phương-tiện 
mà niệm nguyện, chớ không nén bỏ. 

Nếu được nhứ vậy luôn luồn, thì chứa ngày làm tháng, 
ÿ chứa tháng làm năm, chứa năm làm đời, thiện-căn càng 
3 sâu, phước-đức càng lớn; chắc là đến lúc lâm-chung: dài 
tảng Phật rước. ta đây, hào quang soi rõ mặt mày bồn-lai. 
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Giáo pháp của nhà Phật hiện nay đã steal: CR 
hoàn-cầu, mà phần nhiều ibi. ngndi ta dba tin -bung về 
pháp-món Tịnh-độ. ic d 
Tây-phương Tịnh-độ là một cëi rihifp=hoh cña Phật A 
Di-Đà, do nơi hạnh-nguyện rộng lớn mà tao thành ra, rất 
@ thanh-tinh và rất trang-nghiém hơn hết các cói Tịnh-độ (7 
trong thập-phương Chư Phật, mà lại là một cira tu rất đề- 
dàng và rất trực-thiệp, chỉ giữ trọn cái cóng-phu tháp-niém 
cho được nhứt tàm, thì trông thấy cái hiệu-quả «vắng-sanh GAS. 
P thành Phật», chớ không phải gian nan hiềm trở như các ` *i ⁄ 
pháp-môn khác. | 


Nhưng muốn tu Tiní-do mà v sanh về Tây-phương, 
thì cần .phải biết những chò «tu nhơn chứng quả» của cáo 
Phật A-Di-Đà mới được; n 


Nay y theo trong kinh mà điền 481òi nguyện duwi dày, r 
không chút nào dám sai sót y chỉ của Phật, đề hiến cống 
cho các bạn tri-thirc tường làm. 


Vậy kinh xin chư phương Thiền-đức và Thiện-tín đạo- 
lưu, nếu đã có lòng tin pháp Tịnh-độ mà nguyện về Tây- 
phương, thì mồi năm, đến ngày mười bảy tháng mười 
một, chinh là ngày via của Phật A-Di-Đà, nên thiết hương 
hoa trà quả mà dung củng ngài, rôi lung di 48 lời ` 
nguyện và lề 48 lay, thì đến lúc mạng-chung, chắc có 


— (ps 


Phật hiện-tiền tiếp dẫn mà đặng sanh vë Liên-phầm rất 
cao. 
Trong kinh Đại-A-Di-Đà nói rằng: Hồi kiếp hàng-sa vò- 


lượng trước, có Phật Thế-Tự-Tại-Vương ra đời, trụ thế ° 
bốn mươi bai kiếp mà giáo hoá chúng-sanh, 


Thuë ấy, có một vi Quác-vtrong nước lớn, tên là Kiều- 
“Thi-Ca,: tới hầu Phật Thé-Tu-Teoi-Vwong mà nghe thuyết 
pháp, rồi të ngộ vui mừng, liền bó ngôi vua mà xuất gia d 
làm sa-món, hiệu là Pháp-Tang Tì-khưu (tức là Phật A- 
Di~Đà), trí hue tài dóng không ai sánh bằng. ; 

"Cb một bira, ngài đảnh lề dưới chon Phát Thế-Tự-Tại- 
Vương, rồi qui xuống chấp tay cầu Phật chirng-minh mà d 
phát 48 lời nguyện như dưới này: 

Lời nguyện thứ nhiti.— Tôi nguyện đến khi tôi làm 
Phật, thì trong nước tới khóng có Dia-nguc, Nga-qui, và | 
A re maios cũng loài móng bay may cyra,- Nếu G) 
Wë mà không đặng như vậy, thì tôi chẳng làm Put. CŨ 


Lời nguyện thứ 2.— Tòi nguyện đến khi tỏi làm Phật, 
thi trong nước tôi không có dàn bà con gái,- Còn như các 
trời và nhơn-dân của các Thế-giới vó-Iugng, cho đến loài 
mòng bay mạy cựa, mà lại sanh về nước tôi, thì đều hoá- 
sanh vào trong bông sen nơi ao Thất-bäo.- Nếu tòi = e 
mà không ding như vậy, thi tôi chẳng làm Phật, 


Lời nguyện thứ 3.— Tôi nguyện đến khi tôi làm Phật; 
thì người trong nước tôi, khi nào ăn thì trong bát Thất- 
bảo đủ có trăm món ngon hiện liền, chớ không đợi mua 
sắm, và khi án rồi thì các đồ khi-dung bèn tiêu mất, ce Cà 
không đợi dọn căt,- Nếu tôi nguyện mà không CES se Cx 
vậy, thì tôi chẳng làm Phật, 


Lời SS thứ 4.— Tôi nguyện đốn khi tôi làm Phật, 


thì người trong nước tôi, muốn bận thứ áo quần gì, tức 
thời hoá hiện đủ cả, chớ không đợi may sắm, nghề nhuộm 


và giặt ủi.- Nếu tôi nguyện mà không dáng như vậy, th ^ 
tôi chẳng làm Phật. ; 
Lời nguyện thứ 5.— Tôi nguyện đến khi tôi làm Phật, 
thì trong nước tôi, từ mặt đất lên thẳng hư không, đều có 
đủ các thứ nhà cữa cung điện lầu các, và ao sóng bêng 
e cày, mà các thứ ấy đều dùng những chàu báu và trăm 


QO. 


& 


ngàn món hương thơm, hiệp lại mà-tạo thành ra, văn sức 
lạ mầu và dep dë hơn hết, mùi hương ấy xông khắp cả 
Thé-giói mười phương, làm cho chúng-sanh đều tu banb- 
We, e - Néu tôi nguyện mà không đặng như 1A thitó 
GR ching làm Phát. 
t Lời nguyên thứ 6,— Tòi nguyện dën khi tôi làm Phật 
2 thì người trong nước tôi đều thương kinh nhau, và không 
ganh ghét nhau.- Nếu tôi nguyện mà không ding như vậy. 
thì tôi chẳng làm Phật. 

Lời nguyện thứ 7 .— Toi nguyện đến khi tôi làm Phát, 
thì người trong nước tôi đều không có cái lòng tế 
nóng giận và mê dai.- Nếu tôi nguyện mà không dáng nbu 
vậy, thì tôi chẳng làm Phật. 

Lời nguyện thứ 8.— Tôi nguyện đến khi lôi làm Phat, 
thi người trong nước tài đồng một lòng thiện niệm, chẳng 
lầm lạc nẻo nào, và muốn nói chuyện gl, thì đều đã trước 
biết ý nhau c&.- Nếu tới nguyện mà không đặn như vay, 
thi tói cháng làm Phát 

Lời nguyện thứ 9. — Tôi nguyện đến khi tôi làm Phật, 
thì người trong nước tôi đều chẳng nghe cải tiếng bất- 
thiện, huống chi là có sự bất-thiện thiệt.- Nếu tôi nguyện 
mà không dàng như vậy, thì tỏi chẳng làm Phật. 

Lời nguyện thứ 10.— Tòi nguyện đến khi tôi làm Phật, 
thì người trong nước tôi biết huyễn-thân như tuồng my, 
không lòng .aam-nhiềm.- Nếu tôi nguyện mà Ce địng 
như vậy, thì tôi chẳng làm Phật. 

Lời nguyện thứ 11.— Tôi nguyện đến khi tôi làm mu 
thì trong nước tôi, tuy là cac Trời và người thŠ-giau có, 


PAG 


Hu 


Ie khác nhau, mà hình đùng đồng một loat ée văng, mặt mày 

"& 2. nghiêm chánh trong'sạeh dep dé; không sën lại không lo. 

TO “Nếu lôi nguyện mà ue ding như vậy; thì ,tôi chẳng 
MÀ làm Phat. 

Lời nguyện thứ 19 s— đôi nguyện đến khi tôi làm Phật, | 
Slo ing seti phương ierg TThé-giói, từ: các Trời Ay 

P) YA nhơn-dàn, cho đến những giống mòng- bay mạy cua, 

1 dáng làm; loài angudi, va dën chứng buc. .Thinh~văn 

: De mà đều toa thiền nhứt tâm cả thấy, rồi cùng 

di nhau suy tinh cái tubi sống lâu của tôi coi là mấy ngàn 

XSC vạn ức kiếp, thi rốt lại cũng không có ai biết đặng.- Nếu 

AI tôi ngiyện mà không. LI như vậy, thi tối, “thẳng lầm 

(22 Phật. 

s Lời nguyện thứ 13. = Tôi nguyện đến khi tôï läm Phật, 

^ + dầu cho các ngàn we Thể giới trong mười phương, từ các 

bề Trời và nhơn-dân, cho đến những giống mong bấy may 

Lo E đặng làm loài người và đều chứng Lire Thính: văn 


a ` Léi nguyện thứ 14.— Tỏi nguyện đến khi tòi làm Phat, 
thì người trong nước tôi đều sóng lâu đến vó-luong, 
không có thề gì biết:số là bao nhiêu cé Nếu tỏi nguyện 
mà không ding như váy, thi tôi chẳng làm. Phật, 

- sei nguyiện thứ 1ö.— Tot nguyen đến khí tôï làm Phật; 
thì người trong nước tôi trụ vào ngôi chánh-tin, ly các 
mối tưởng điên-đảo, xa lià sự phân-biệt, các căn đều vắng 
lặng và an trụ nơi bực tòt Niết-bàn.~ Nếu tôi nguyện mà 
không ding nhu, vày, thì tôi chẳng làm Phát. € 

Loi nguyện thứ 26. Tôi ngưyện đến khi tôi làm Phật, 
thì các chỗ tho-dung của người trong nước tôi đều vui 
sướng, thảy đồng với các vị Tì-khưu đã đến bực võ-lậu 
rồi.~ Nếu tôi nguyện. mà không đăng như vậy, thì tôi 
chẵng làm Phật, 


- bởi nguyên thứ 17.— Tôi nguyện đến khi tôi làm Phật, 
thì tôi nói kinh và hành-&ao thập bội hơn các Phật.- Nếu. 
tôi nguyện mà không đặng như vậy, thì tôi chẳng làm ( 


thê: 
d 
| 


Phật 

Lời nguyện thứ 18. — Tòi nguyện đến khi tôi làm Phật, $89 
thi người trong nước tôi ding tüc-mang-thóng, biết ding 
việc của trăm ngàn ức Na-do-tha về kiếp trước.- Nếu tỏi 
nguyện mà không ding như vậy, thì tôi chẳng làm Phật. ` 

Lời nguyện thứ 19. — Tôi nguyện đến khi tôi làm Phật, 
thì người trong nước tôi đều đặng con mắt thién-nhán, thấy 
cả trấm ngàn ức Na-do-tha Thế-giới.- Nếu tôi nguyện mà | 
không ding như vậy, thì tôi chẳng làm Phật. 


Lời nguyện thứ 20. — Toi nguyện đến khi tôi làm Phật, 
thì người trong nước tôi dën đặng lồ tai thiền - nhỉ, nghe 
đặng tiếng thuyết-pháp của trăm ngàn ức Na-do-tha Phật, 
nghe rồi đều hay thọ trì.- Nếu tôi nguyện mà không đặng 
như vậy, thì tôi chẳng làm Phật. 

Lời nguyện thứ 21. — Tôi nguyện đến khi tôi làm Phật, 
thì người trong nước tôi đặng cái trí «tha-tâm», biết hết 
tâm niệm của chúng -sanh trong trăm ngàn ức Na - do-tha 
Thế-giới.- Nếu tôi nguyện mà không dáng như vậy, thì tôi à 
chẵng làm Phật. 

Lời nguyện thứ 22, — Toi nguyện đến khi tôi làm Phật, 
thì người trong nước tôi tháy ding thầu -túc - thông, trong 
một giây lát, thi vượt khỏi trăm ngàn ức Na- do -tha Thế - 
giói.- Nếu tôi nguyện mà không ding như vậy,thì tôi chẳng 
làm Phật. # 

Loi Myra thứ 23. — Tôi nguyện đến khi tôi làm Phật, 
thì khắp cà vô-lượng Thế-giới trong mwời phương đều nghe 
danh-hiệu của tôi, và các Phật ở trong đại-chúng đều khen. 
công-đức của tôi và quío-dó của tôi hơn hết. Còn nếu các 
Trời và nhon-dân, cho đến những loài móng bay may cua, 
nghe danh-hiện của tôi mà sanh lòng từ thiện mừng rë, thì 
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đều khiến sanh về nước tôi cá.- Nếu tôi nguyện mà khóng "E NI 
đặng như vày, thi tôi chẳng làm Phật. 


Lời nguyén thứ 24.— Tôi nguyện đến khi tôi làm Phật, thì 
oh quang-minà nơi dành tôi hết bực diệu màu, sáng hơn 
mặt trời mặt trăng xấp đến trăm ngàn ức phần.— Nếu tôi 
nguyện mà không ding như vậy, thì tôi chẳng làm Phật, 

Lời nguyện thứ 25.— Tôi nguyện đến khi tôi làm Phật 
thì ánh quang-minh của tôi soi khắp cả vô-lượng thiên~ 
ha, mấy chồ tối tám đều ding chói sáng, và các Trời cùng 
nhơn-dân cho đến những loài mòng bay mạy cựa, nếu 
thấy ánh quang-minh của tôi, thi ai cing khởi lòng từ-thiện 
khiến đều sanh về nước tôi cả.- Nếu tôi nguyện mà không 
đặug như vậy. thì tôi chẳng làm Phật. 

x Lởi nguyện thứ 26. — Tòi nguyện đến khi tôi làm Phật, 

^ thì các Trời và nhon-dàn, cho đến những loài móug bay 
may cựa, ở trong vô- -lượng Thế-giới mudi phương, nhờ 
ảnh sáng quaug-minh của tôi xúc vào thàn-thë, thì thản tâm 
từ hòa hơn các người ở cỏi Trời. - Nếu tôi nguyện mà 
không dáng như vậy, thì tôi chẳng làm Phật. 

Lời nguyén thứ 97, — Tôi nguyện đến khi tôi làm Phật, 
mà trong các Trời và nhon-dàn, có ui phát lòng bô-de 
phụng tri trai giới, làm sáu pháp Ba-la-mât, tu các công- 
đức, chi tàm phát nguyện, muốn sanh về nước tôi, thì đến 
khi lâm-chung, tôi và đại-chúng hiện ra trước mặt người 
đó mà tiếp dẫn vảng-sanh, dáag làm bực Bồ-tát Bất-thối. 


& ehuyễn .~ Nếu tôi nguyện mà không dáng nhu vậy, thi tôi 
chẳng làm Phật. 

Lời nguyên. thứ 28, — Tòi nguyện đến khi tôi làm Phật, 
thì các Trời và nhưn-dân ở trong vô-lượng Thế giới mươi 
phương nghe daoh-hiệu của tôi mà đốt hương, dung hoa, 

e thấp den, và treo gấm củng đường sa-môn khởi tạo chùa 
thắp, trai giới thanh tịnh, thêm làm các sự lành, nhứt tám 
“hé tưởng tôi, đầu trong một ngày dëm nhở bodi chẳng 
dứt, thì cüng xanh về nước tôi. Nếu tôi nguyện mà không 
đặng như vậy, thì tôi chẳng làm Phát. 


erm 


(Pre D 


S 
e 


"d 


SB 
SS 
| 


g9 


t 


Lời nguyện thứ 29. — Tôi nguyện đến khi tôi làm Phật, 
thì các Trời và nhơn-dân ở trong vô-lượng Thế-giới mười 
phương hết lòng tin mến, nguyện sanh về nước tôi, mười 
tiếng niệm. danh-hieu , của tôi, đều dii 47 vắng-sanh, chi trừ 
người phạm tội ngủ-nghịch và khinh đề chánh-pháp.- Nếu 
tôi nguyện mà không dáng như vậy, thì tof chẳng làm Phàt. 

Lời nguyén thứ 20. — Toi nguyện dën khi tôi làm Phật, 
thì các Trời và nhơa- dàn, cho đến những loài móng b 
may cưa ở trong vô -lượng Thế - giới mười phương, kiếp 
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trước đã làm ác, rồi sau nghe đến danh-hiéu tôi, liền sam “i 
hối mà làm lành, trì kinh giữ giới, nguyện sanh vë nước | 


tôi, đến khi làm - chung, khói doa vào đường lam-ác, mà 
dëng tháng tởi Lién-tri, muốn những việc gi đều ding như 
ý.-Nếu tôi nguyện mà không dáng nhu vậy, thì tôi chẳng 
làm Phật. 

Lời nguyện thứ 31. — Tôi nguyên đến khi tôi làm Phật, 
thì các Trời và nhơn-dân ở trong vô lượng Thế-giới mười 


lòng cung kinh.- Nếu tôi nguyện mà không ding như vậy. 
thì tôi chẳng làm Phật. 


Lời nguyện thứ 32; — Toi nguyện đến khi tôi làm Phật, ` 


phương, nghe. danh-hiệu của tôi, mà vui mừng tin "i 
phát lòng bà-d&, nhàm chán thân dàn bà, sau khi mang- 
chung khỏi:thọ cái thân phụ-nử nữa.~ Nếu tôi nguyện mà 
không đặng như vậy, thì tôi chẳng làm Phật. 


Lii nguyên thứ 88.— Tôi nguyện dën khi tôi làm Phật, | 


phương nghe danh-hiệu của tôi, nhứt tâm dành lề qui-y, Š 
vui mừng tin mến, tu hạnh Bồ-tát, và ai thấy cũng khởi ‹ 
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thì những dàn bà con gái ở trong vò-lượng Thế-giới mười f 


phàm tất cả chúng- sanh sanh về nước tôi, thì trong một. ^ 


lần sanh đó, đã chẳng tbối-chuyền mà lại bồ xứ làm Phật, 
„nhưng chỉ trừ ra bồn -nguyện của người nào muốn. tới 
;phireng;kháe ding hóa-độ chúng-sanh, tu.Hạnh Bồ-tát, cúng 


lấy sức oai-thần của tôi mà giúp người ấy giáo-hóa hết thầy | 
chúng-sanh đều phát lòng tin, tu hạnh:Bồ - đề, hạnh Phồ- 


| 


dường các Phật,th tùy y đặng sanh qua phương khác: Tôi | 


m sa 


hiền, hanh Tịch-diệt, hanh 'finh-phạm, hạnh Tõi- ~thẳng, và 
“tất cả các thứ thiện-hạnh.~ Nếu tôi nguyện mà không ding 
như vậy,thì tôi chẳng làm Phật, 


Li nguyén thứ 44. — Tôi nguyện đến khi tôi làm Phật, 


sở nguyện chắc đặng hoàn toàn và chẳng đọa-lạc vào ba 
đường ác-đạo nữa - Nếu tồi nguyện mà không ding như 
vậy, thì tôi chẳng làm Phật. i 
a Loi nguyện thit..35.— Tôi nguyện đốn khi tôi làm Phật, 
thì các vị Bồ-tát trong nước tôi, dùng những các món huong | 
hoa phướng long, và ngọc clion-etàu, ehuói anh-lạc, muốn 
đến cả vô - lượng Thế - giới: cúng dường Chư Phật, liền di 
khắp hết nội trong một budi ăn.- Nếu tôi nguyện mà không ` 
đặng như vậy; thì tôi chẳng làm Phật, 

| — Lời nguyên thứ 36.— Tôi nguyện đến khi tối làm Phật, 
thì các Bồ-tát trong nước tôi, muốn sắm dù muôn món vật 
biu đẳng cúng dường vô-lượng Phật trong mười phương, 
tức thì đều có mà củng dường khắp cả nội trong ngày ấy, 
chưa đến trưa mà đã liền về tới nước tôi rồi.- Nếu tòi 
nguyện mà không ding như vậy, thì tôi chẳng làm Phật. 


Lời nguyện thứ 37.— Tôi nguyện đến khi tôi làm Phát, 
thì các Bồ-tát trong nước tôi, hoic thọ trì kinh pháp, hoặc ' 
phúng tụng điễn thuyết, đều đặng cái tài luận-biện và cải 
trí bác.nhẳ - Nếu tôi nguyện mà không ding như vậy, thi 
tôi chẳng làm Phật. 


Lời nguyén thứ 38.— Tôi nguyện đến khi tôi làm Phật, thì 
các Bồ-tát trong nước tôi hay diễn-thuyết tất cá pháp, tri 
' Huệ biện tại rátróng rất nhiều, không có han lượng.- Nếu 
tôi nguyện mà không ding như vậy, thì foi chẳng làm Phat. 


~ Lời nguyện thứ 39.— Tôi nguyện đến khi tôi làm Di àt, thì 
các Bồ -tát trong nước tôi đều đặng cái sức rất kién-có 
dóng-mánh, còn thân-thể thi toàn là sẵe vàng rất tốt, đủ ba 
müoi hai tưởng, tám mươi món dep đẻ, và thuyết Los dh 
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hành dao cũng như các Phật.- Nếu tôi nguyện mà không 
đặng như vậy, thì tôi chẳng làm Phật. 

Lời nguyện thứ 40. — Tôi nguyện đến khi tôi làm Phật, 
thì trong nước tôi trong sạch, soi thấy cä vô-lượng Thế-giới 
mười phương; còn các Bồ-tát muốn thấy tất cả cói Phật 
nghiêm tịnh trong cây bảo-thọ, thì trong cây ấy tức thì ứng CEN 
hiện đủ cà, tỏ như gương sáng dòm thấy mặt vậy:- Nếu tôi ` 
nguyện mà không đặng như vậy, thì tòi cháng làm Phật. 

Lời nguyện lhit41.— Téi nguyện đến khi tôi làm Phật, 
thì các Bồ-tát trong nước tôi, dầu có vị nào ít công-dire, 
cũng hay thấy và bay biết cây đạo-tràng của tôi, cao đến 
bốn ngàn do-tuàa.- Nếu tôi nguyện mà không đặng như vậy, ¿ 
thì tôi chàng làm Phật. 

Lời nguyện thứ 42.— Tôi nguyện đến khi tôi làm Phật, 
thì các Trời và người Thế-gian, cùng hết thầy muôn vật ở 
trong cài tòi, đều nghiêm sach sang tốt, hình sắc đẹp để, 
đầu chúng-sanh có con mắt thiên -nhẳn, cũng không thể 
biện đặng danh số.- Nếu tôi nguyện mà không đặng như 
vậy, thì tôi chẳng làm Phật. 

Loi nguyện thứ 43.— Tôi nguyện đến khi tôi làm Phật, 
thì người trong nước tôi tùy theo chí-nguyện, như muốn ‹ 
nghe pháp, thì đều tự-nhiên đặng nghe.- Nếu tôi nguyện 
mà không đặng như vậy, thì tôi chẳng làm Phật, 

Lời nguyện thứ 1.— Tòi nguyện đến khi tôi làm Phật, 
thì các hàng Bồ-tát và Thinh-văn trong nước tôi, ai ai 
cũng đều là trí-huệ oai-thần. trên đảnh đều có ánh quang- 
mính, tiếng nói rồng rang và thuyết Pháp hành đạo cũng 
như các Phàt.- Nếu tôi nguyện mà không đặng như vậy, 
thì tôi chẳng làm Phật. 

Lời nguyện thứ 45. — Tôi nguyện đến khi tôi làm Phật, 
mà các Bö-tát ở Thế-ziới phương khác nghe danh-biệu 
của tôi đều qui-y tỉnh tấn, thì đặng pháp « Chánh-định 
thanh-tịnh giái-thgát», nếu phát y trong một giày phút, thì 
củng dường không biết bao nhiêu bằng hà sa số Chư Phật, 
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) mà cháng chánh-dinh. - Nếu tôi nguyện mà không 
"a thì tôi ul in Pbát.' a 


dáng nbtr 
" Léi nguuén thứ 46. — Tồi nguyện đến khi tôi làm Phật, 
mà eấc BO-tàt ở "Thé-giói phương khác, nghe danh-hiéu 
của tôi đều qui-y tinh tấn, thì ding pháp < Chánh-dinh 
phó-dáng», nhàn đến thành Phật, lại thường thấy tất cả 
vô-lượng Chư Phật.- Nếu tôi nguyện mà không ding như 
vậy, thì tôi chẳng làm Phật. 
"CS nguyên thử 47. — Toi nguyen đến khi tôi làm Phat, 
mà các Bồ-tát ở Thế-giời phương khác, nghe đanh-hiệu 
của tối đều qui-y tính tấn, thì liền ding cái địa vị bất-thối- 
chuyễn.- Nếu tôi nguyện mà không dáng như vậy, thi tôi 
chẳng làm Phật... - 


Lời nguyện thứ 48.— Tòi nguyện đến khi tôi làm Pbảt, 
mè các Bồ-(át ở Thế-giới phương khác, nghe đanh-hiệu của 
tôi đều qui-y tỉnh tấn, thì liền ching ding ngôi «Ðệ-nhứt- 
nhằn», «Đệ-nhị-nhẳn», và «Bé-tam-nbàn» ở trong các pháp 
của Phật, không có khi nào thối-chuyễn nửa.- Nếu tôi 
nguyện mà không đăng nhu vây, thì tôi cbẳng làm Phảt 


¬ 
f 


ENG Ba 
TINH - BỘ~ TÒNG 
PHẮP HNA- BÔ NAY "NAY CÓ HIỆN-CHỮNG, 1 88 


Pháp Tinh-dó là một pháp tu hành cần yếu thứ nhứt, vi 
sự lý không hại nhau, và chư căn đều thâu cả. 

Xưa lúc Phật còn đương tại-thế, các vị Bai-La-Hàn và 
Đại-Bồ-Tát hỏi đủ các pháp-môn, mà đến pháp-môn Tịnh- 
độ thì Phật tự nói, chớ không ai hỏi tới; vì pháp-môn ấy 
rất lớn, nén chúng-sanh khó hiểu và khó tin. 

Tai sao mà khó hiều ? 


Bởi vì chúng-sanh căn hèn trí kém, không rõ thấu cái " 
Tinh-d có ba tang: một là tang «không», hai là tang < bát- 
không », và ba là tạng < không-bãt-không ». 

Tai sao mà khó tin? 


Bởi vì con mắt của chủng-sanh quen thấy quấc -độ Ta-bà 
cực khồ nầy, chớ chẳng từng thấy cái cánh-giói Tây- phương ? 
khoái lạc kia, nên cho cái lý váng-sanh chắc là không có.- 
Vì vậy mà không tin. h 

Gia di chúng-sanh thấy Phật day sự tu Tịnh-độ rất ván 
tắt, rất dề dàng, thì nghỉ rằng không lý công phu như vậy, 
mà đặng thành Phật. 

Đã vậy mà chúng-sanh lại thấy pháp-môn ấy chuyên tu 
về bên sự tướng,rồi trở nghỉ rằng pháp phương-tiện của 
Phật dạy những người căn -khi tầm thuờng, đề cho đàn - bà 
con nit tu phước mà thôi, chớ không phải là pháp thâm - 
điệu.— Vi vậy mà cảng không tin. 

Sự lý của pháp Tịnh-độ, thì đã giảng giải rành rë ở trước 
rồi; nhưng ngặt vì nghé con chẳng biết sợ cọp, thấy thì 
bàng càn ; như nay có mấy cái thuyết ra đề xuớng hô hảo, 

N 5 công kích pháp- món ấy,cho là hư nguy, không chứng cir 
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. và không thích hộp với cái triều-lưu tư tưởng trong khoảng “€ 
thời-gian nầy, nên phải biện thêm nửa. 

Than ôi !- Người lùn coi hát mà không thấy, thầy bói rà 
voi lại cái bày; thế mà lắm kë nghe lầm, nhiều người theo 
bướng; thiệt là quần-manh dần quần-manh! 


Ho có biết đâu pháp-món Tịnh-độ là một nëo xu-hướng 
của công-chúng xưa nay, chẳng những Tày-Thién Lich-T 
dën tín-thọ phụng-hành mà thói, cho đến Dong Do Cao- 
Tăng cũng nhứt tâm qui-mang là khác nửa. Dó là thuộc 
về chuyện đời quá-kbứ. 

Còn đương thời hiện-tại nầy, văn-minh như Nhựt-bỗn, Lei 
tri-thtre như nước Tàu, mà người ta cũng đều công-nhận 
pháp Tịnh-độ là một pháp rất vi-diéu của Phật, rất lợi- D 
Ích cho đời ; theo trong bộ « Thái-Hw văn-sao », thì có tu- „Ý NI 
sự rõ ràng, chớ không phải là vô có. & 


Hồi năm 1933, có ba ông thầy Tàu đến viếng Tóa-soan 
«Tir-Bi-Àm» và hiến-cống hai tờ «Pbáp-báo tân-san »: Qr 
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Một tờ nguyên của Hài Phật- Học ở tại Huóng-cáng, nói 
về lich-sit Phật Thích-Ca, xuất bản bữa mùng tám tháng 
tư Annam năm Qui-dàu, nbằm ngày 2 Février 1933, và 
một tờ nữa nguyên của ngài Ấn-quang pháp-sư ở Tàu, nói 
+ë pháp-môn Tinh-Bó, xuất bản bữa mùng mười tháng 10 
annam nim Nhâm-thân, nhằm ngày 7 Novembre 1932. 

Hai tờ Pháp-bảo ấy còn lưu tại Toà-soan « Từ-Bi-Âm », 
đề làm một cái hiện -chứng của GE noi duong tu hành 
trong hiện-thời. 

Vậy nay xin nhon theo tờ «Pháp - báo» của ngài Ân- 
quang mà phién-dich ra quấc-văn như dưới đây, đặng trước 
là minh cái án công-nhận Tịnh-độ cho quần-chúng biết và 
sau nữa cũng cỏ bồ-ích cho những người lâu nay tin- 
ngưởng về paáp-món niêm Phật. 

Pnáp-món Tịnh-Độ gội khắp ba cán (1° thượng-căn, 29 
trung-căn, và 3* ha-căn), thâu tất cñ kẻ phạm người tri. | 
Bo là Phật vì hết thảy bực Thượng-thánh và bực Hạ-phàm IY 
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* mà khai thị pháp -môn ấy, khiển đều phải tu theo, vi là 
một pháp lớn ra khỏi được luân-hồi vậy, Thế mà nhiều: 
người chẵng tia chẳng tu, thì thiệt là nên tiếc! 

Như tu Tịnh-Độ, thì phải lấy ba pháp: 19 « Tin», 2° 
«Hanh >, và 3° e Nguyện », mà làm gốc. j ¿ 

«Tin», nghĩa là tin cái Thé-giói nầy là khỒ; tin cải Thé- 
giới Cực-lạc thiệt là vui; tin cải nghiệp-lực phàm-phu của 
chúng ta chắc là dứt hoặc ching chon, và liều sanh thoát 
lir không nỗi, và tin Phật A-Di-Dà có lời thệ-nguyện lớn, 
nếu có chúng-sanh nào niệm danh - hiệu của ngài mà cầu 
sanh về nước Cực-lạc, thì đến khi lâm-chung, người ấy 
chắc thấy ngài phóng-quang mà tiếp-dẫn dem về Tày- 
phương. h 

«Nguijjén», nghĩa là nguyện cho mau ra khói Thč-giói 
Ta-bà cực «nô nầy, và nguyện cho mau váng-sanh về Thé- 
giới Cực-lạc vui sướng kia. 

« Hạnh >, nghĩa là thành tâm khán khiết, thường niệm 
« Nam-mô A-Di-Đà-Phật», giờ nào và phút nào cũng vây, 
và tưởng nhớ luôn luôn, đừng cho gián-doan. 

Còn mỗi ngày, bai buói sớm chiều, muốn bải sám tụng 
kinh trước Phật, thì phải tùy theo sự nhà của minh, rảnh 
hay là bản, mà lập ra một cái trình-độ cho có chừng dài, 
đề làm công-khóa hằng ngày. 

Ngoài ra budi cóng-khóa ấy, thì khi đi đứng nêm ngồi, 
hay là khi làm những việc gì không phải cấp đó, đều phải 
niệm Phật. 

Đến khi ngủ, phải mặc-niệm trong lòng, chở không nên 
lớn tiếng, và chỉ niệm nội bốn chữ «A-Di-Dà Phát», cho it 
chữ đặng đề niệm. 

Còn nếu khi nào khăn áo không dëng tè chỉnh, hay là. 
khi tắm rửa, khi đi tiều-tiện và đại-tiện, hoặc khi tới mấy 
chó không sach-sé, thì cüng đều mặc-niệm trong lòng hết 
tháy. 

Pháp niệm Phật, bất kỳ niệm lớn hay là niệm nhó, niệm 
mau hay là niệm chậm, niệm thầm hay tå niệm ra tiếng, 
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đều phải trong lòng nghi cho đặng të rë, trong miệng niệm 
cho dáng tỏ rổ, và trong tai nghe cho ding tỏ rõ. — Như 
vậy thi tâm mới chẳng loạn, vọng-tưởng mới tiêu, chánh- 
niệm mới thuần, thi công-đức ấy lớn khổng biết mấy! 

Người niệm Phật phải hiếu đưỡng cha mẹ, thờ thầy và 
kinh trọng những người có tubi tác đạo đức, thưởng khói 
lòng tü-thiéri, đừng sát-sanh, và phải än chay trường. 

Nếu chưa dứt đặng sự ăn mặn, thì ăn chay kỳ, nhưng 
phái giữ mot giới sát ché phạm, và tu mười nghiệp-thiện, 
tức là thân chẳng sát-sanh, chẳng trộm-cắp, và chẳng tà- 
dâm ; — miệng chẳng nói láo, chẳng nói điểm, chẳng nói 
dám, và chẳng nói dữ ;— lòng chẳng tham-lam, chẳng nóng- 
giận và chẳng mê-hoặc: 

Lại cần phải cha lành con thảo, anh thương em kinh, 
chồng hòa vợ thuáu, thầy thượng tớ, tó ngay thầy, ai ai 
cũng đều lo giữ cho hết phận sự, đừng so tính với ai cà. 
chỉ giữ phận-sự của mình mà thói. 

Nếu trong là gia-dinh, ngoài là xã-hội, mà hay giữ tròn 
ding cái phậu-sự, thì người ấy tức là người lành ` và nếu 
niệm Phật cầu sanh về Tày-phương, thì đến khi làm-chung. 
chắc đặng váng-sanh. 


Nếu người nào tuy thường niệm Phật, mà tâm chẳng y 
theo đạo, ăn ở chẳng hết phận-sự với trong nghĩa cha me, 
vợ con, anh em, tộc thuộc, bạn hữu, và làng xóm, thì tâm 
của người ấy trái hån với Phật rồi.- Nếu đã trái với Phật, 
thì khó ding vàng-sanh, vì tu-tàm của ngndi ấy phát sanh 
những đều chuóag-ngai, che lấp cái ndo lò quang-minh ; 
nên Phật tuy từ-bi, nhưng không do đâu mà tiép -dlin 
đặng. 

Lại người niệm Phật phải khuyên tất cả cha mẹ, vợ con, 
anh em, tộc thuộc, bạn hữu, và làng xóm, đều thường 
cũng niệm «Nam-mó A-Di-Dà Phật, Nam-mó Quan-Thé-Ám 
Bồ-Tút, Nam-mó Đại-Thế-Chí Bồ-Tái », mỗi ngày e thập- 
niệm » rồi, hé niệm một vạn tiếng « Phát », thì niệm năm 
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trăm tiếng «Quan-Ám», và năm trầm tiếng < Thế-ChÍ»„. 

cử chiếu theo số ấy mà tùy lực gia giảm. "e UR 

Cái sự lợi-ích đó rất lớn, lé nào khiến cha mẹ và yến- 

thuộc thân-hữu của mình ;chẳng đặng nhờ chung hàn sò! 
Huống chỉ cái thế-đạo ngày nay là một cái trướng- đại 
hoạn-nạn ; nếu muốn một ngày kia tránh khỏi, thì chỉ có. 

một pháp niệm Phật mà thôi ; vì niệm Phật thì chắc là nhờ 

Phật ủng-hộ ; gặp sự hung hóa ra sự hiền, tức là lánh dáng 

d tai nan, mà lại nghiệp cũng ding tiêu, trí cũng ding sàng, 

chướng cũng đặng hết, và phước cũng đặng thạnh. 

Minh niệm còn đặng như vậy, huống chỉ lại khuyên 

>, người khác niệm.— Hë khuyên ding một người niệm, thì 
SS tức là thành-tựu cho một người phàm-phu làm Phát.- Được 
như vậy, thì công-đức lớn biết là đường nào; mà nếu lấy 


côog-đức đó mà hồi hướng váag-sanh, thì chắc là dáng 
mãn nguyện. 


(É Phàm tung kinh trì chú, lề Phật cầu sắm, cho đến những 
sự cứu-tai chin- bàn, nếu làm dáng bao nhiêu công-đức 
phước-thiện, thì đều phải hỏi hướng vẳng-sanh Tây - 
| phuong, chớ chẳng nên cầu báo dáng kiếp sau sanh về cõi 
q Nhon-Thién. 
A Nếu người nào cầu nguyện như thế ấy, thì mất phần 
43” vắng-sanh.— Nếu đã mất phần väng-sanh, thì chẳng thoát 
khỏi vòng sanh-tử; vì sanh về còi Trời, chỉ hưởng ding 
phước lớn mà thôi. 
Nhưng phước Léa chừng nào, thì nghiệp lớn chừng nấy, 
p X. một mai phước hết, thì trở lại bi luàn-hói, đâu khói doa 
vào trong ba đường: Süc-sanh, Nga-qui và Địa-ngue.— Đến 
| khi ấy, dầu muốn sanh lại thân người, mà gặp pháp Tịnh- 
độ, thì thiệt là khó đặng. 
69 Phật day người niệm Phật cầu sanh vë Tây-phương là 
một phép mầu tuyệt điềm, chỉ tu trong một kiếp hién-tai 
| nầy, mà thoát ding luán-hài, khỏi ở trong đường sanh-tir 
IN $ nữa. 
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Na cosa 


Vậy mà nguời niệm Phát lại cầu sanh về cõi Trời, chó a 
chẳng nguyện cầu sanh về Tây-phương, thật là trái hẳn 
với lời dạy của Phật.- Bó có khác nào đem một hột châu 
vó giá rất quí báu mà đồi một táng đường hay khóng?- 

Cho àén rất thuong và rất tiếc! |, 
Mu | người tu Tịnh;Ðộ chẳng nên vượt bus đến nẻo 
ng tham-cửu bên nhà tu Thiền, vì phía ấy không có | 
dë tám chú-trong vë pháp <‘ Tin-nguyện " mà cầu sanh, 

Dầu hộ có niệm Phật đi nữa, thì cũng chủ trọng về sự 3 
tham-cửu, coj niệm Phật đó là ai, và bên ý cứ nương cậy 
tự-lựẽ đăng căn cho tâm của mình được khai-ngó mà thôi, 
chớ không mong, câu đến Phát-luc. 

Nguyên pháp ấy đề cho người thượng- căn thượng-trí 
thiệt hành, nên rất khó tu, . 1 

Vũ chăng sự nương cậy phần (AAA không phải là việc 
để dàng; nén khi nào đã khai-ngô cho sach hết ding cải 
hôặe-ñghiệp, thi mới thoát khỏi đường sanh-tử ; bằng như 
còn một chút tập-khí, tì không thế nào mong vượt ra kbói 
nẻo ấy ding. 

Nếu tự-lực đã khó 3. mà lại không có tín-nguyện, thi do 
AS mà nhờ đặng Phật-lực ? 

Nếu tự-lực và Phật-lực đều không có chồ nương, mà 
L thoát khói lưân-hồi, thì đâu có lý thoát dáng? , 

“Những người tu hành phải biết rằng các vi pháp-thân Bồ- 
tật; trước khi thành Phật, đều nhờ oai-lire của Phật, nhiên-' 
hậu mới thành tựu dáng pháp-thân ; huống chi nghiệp-lực X 
phàm-phu nhir chúng ta, mà khoe rằng lực mình chẳng nhờ 


lực Phal, nói tuy cao hết bực mà làm chẳng tới nơi, thi tất! 
¿ Se thàn-tàm đâu có một chút gi là ich lợi. 

Nếu dem «Tự-lựe» so sánh với e Phát-Iuc », thì sự lớn sự 
BB ara chò thấp ch cao, chi phân càch khác nhau nhir 
một bên trời và một bên vực vậy, chớ chẳng quan thiệp 
chút nào. — Vậy nên nguyện cho đồng-nhơn của chúng ta 
phải thề theo nghỉa ấy, 
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Người niệm Phật chẳng nén bắt chước theo kë mê-tín, ` 
mà làm kho đề trả nợ thiên-khố và đốt giấy tiền vàng bạc 
dáng gởi dưới Âm-ty; vì sự trả nợ thiên-khố đó nguyên là 
sách của gian-tăng tạo ra, chớ không phải kinh của Phật | 
nói. — Còn sự gởi tiền dưới Âm-phủ, thi thành ra mình tự 
nguyện làm qui sau khi ehết, nén dei. tiền gói tiae dis 2 
dë nữa mà tiêu dëng, 1 

Nếu đã có lòng làm qui, hi phải mất váng-sanh. Vậy ni 
ý sự ấy, như chưa làm, thi chở làm; côn như đã làm lở rồi, 
thì mình phải bàm bạch trước Phật rằng: «Đệ - tử tên gì, 
tu môn Tịnh-đô, quyết cầu vàng-sanh, kbi trước tôi có gói 
tiền nơi Ảm-phủ, ngày nay xin đem của ấy chần lại cho 
Có-hón». 

Nếu có bàm bạch như vậy, thì mới khỏi đều chướng- 
ngại chó phầu váng-sanh. 

Còn như muốn tụng kinh, thì phải xét cho kỷ, nhiên hậu 
mới tụng. \ 
Phàm như kinh Thọ-sanh, kinh Huyết-bồn, kinh Thái- 
đương, kinh Thải-âm, kinh Nhắn-quang, kinh Ông Táo, | 
kinh Thai - cốt, kinh Phán-chàu, kinh Diéu-sa, mấy thứ 
kinh ấy đều là gian-tăng ngụy tạo cả, quyết chẳng nên tin 

tới. 

Than ôi! Những hạng người ngu-si, không biết tụng các 
thứ kinh Đại-thừa: như là kinh Di-Dà, kinh Vô- -lượng-thọ, 
kinh Quáản-vô-lượng-thọ, kinh Bác-nhẳ-tâm-kinh, kinh — 
Kim-Cang, kinh Dược-sư, kinh Pháp-hoa, kinh Lăng- 
nghiem kinh Hoa-nghiém, kinh Phồ-hiền-hạnh nguyén- 
phà m, vån.. vån.. mà eir méin theo máy bộ nguy-kinh 
cüa bon thày dui làm ra. 

Họ lại thường tung kinh Tho-sanh, dáng trả nợ « Thiên- 
khá», phá « Bja-nguc », và phá < Huyết-hồ» mới là an tâm, 


dẫu có gặp người tỏ lý, nói rằng kinh ấy là ngụy, thị 
cũng không tin. 
Nên chúng ta phải biết ráng trong các việc Phật, chỉ có 
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công-đức niệm Phật là lớn nhứt, phải đề dành tiền «trå 
nợ thiên-khố », phá « Dia-ngue x, và phá o Huyết-hồ » dé, 
mà thỉnh máy nhà sư thiệt có lòng chon-chánb đến niệm 
Phật dáng cầu nguyện cho mình, thì ich-loi không biết 
bao nhiêu ! 

Những người niệm Phật phải ăn chay trường. — Như ăn 
chưa dáng. thì phải trì «luc-trai », hoặc a thập-trai ., hay là 
«chánh-ngủ-cữa > cũng ding. 

«Luc-trai » là mài tháng án sáu ngày : 19 Mung tám,— E 
29 mười bón, — 3° râm,— 4° bai mươi ba,— 5° hai mươi 
chín,— và 6° ba muoi, 

Nếu án thêm được bón ngày nữa: le mùng một,— 2° 
mười tắm,— 3° hai mươi bón, — và 4° hai mươi tám, thì 
gọi là «thập-trais.. Như gặp tháng thiếu, thì lui lai án chay 
ngày hai mươi bẩy. 

Còn như an trót tháng giêng, tháng năm, và tháng chin, 
thì gọi là «ehánh-ngũ cửu >; vì trong ba tháng dó, ăn chay 
luôn và làm các sự còng đức. 

Ngoài mấy ngày và mấy tháng trì - trai ấy, vì chưa dứt 
đặng sự ăn mặn, nên phải mua thịt chợ mà dùng, chớ không 
đặng sát-sanh tại nhà. 

Nếu ngày nào cũng sát-sanh, thì nhà ấy thành ra một cái ex 
trường dám chém sát hại, mà cái trường ấy là chó của ma 
hờn quỉ oán tụ hội, thì thiệt là bất tường. Léi 

Người niệm Phật phải khuyên cha me cũng niệm Phật LA 
mà cầu sanh về Tây-phương. 
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Còn muốn cho cha me trong khi làm-chung dáng väng- 8 
PA thì phải dán hết cá bà con quyến thuộc trong nhà, 
đến lúc ấy xúm lại mà hó-niém, và dặn không dáng nhôn 
nhàng và khóc lóc. % 
Vậy nén phải biết rằng trong lúc cha me làm-chung, nhờ | 
sự lợi-ich của bà con quyến thuộc hò-niệm mà khóng đến 
đồi thất lat chánh-niém. # 
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Đàn-bà con gái nhiều khi làm cơn sån nạn, hoïe chuyền 
bụng hai ba ngày mà để không đặng, hoặc sau khi dë rồi d'en 
lại bi « báng-huyét» hay là « khán-huyét », hošc sanh con | M 
ra có chứng 4 cắp-mạng kinh phong », nếu những người T 
mang thai biết sợ mấy dën nguy-hiềm ấy, thì trong khi gần 
đẻ, phái hết lòng thành khẩn, niệm «Nam-mû Quan-Thé-Am 
Bồ-Tát » cho lớn tiếng mới có hiệu-quả; chở niệm thầm 
trong lòng, thì niệm-lực phải yếu và cảm-ứng củng yếu. 

Đức Quan-Thế-Ảm đã sẵn lòng cùn khô, gia di chúng- 
sanh trong còi Nam- Diém Phà - D& nầy lại sẵn có nhon 
duyên với ngài, nên trong lúc làm-bồn, mà thành tâm niệm ao 
danh-hiëu của ngài, thì chác là dë dé, và khỏi sự sán-hàu, 
khẳẩn-huyết và băng-huyết; còn đứa nhỏ cüng khỏi chứng teg — 
kinh phong, LA 

Như có người dàn-bà chirá nào khó dé và lại gần chết, 
mà minh day người ấy và những bà con tỷ tất đã xüm lại 
giúp đổ dé, đồng lớn tiếng mà niệm « Quan-Thë Âm Bö- ot: 
Tái», đến những kë ở bón phia nhà cũng hết lòng hộ niệm 9 
như vậy, thì chắc trong một phút, người dàn-bà chira dáng 
binh an khỏe khoán và dé được liền. 


D 
Các phái ngoai-dao chẳng hiëu ding lẻ ấy, cứ giữ mòt | 
pháp cúng kính, chó không biết theo sự luận lý; đến nói 2 š 
máy bà già thường niệm Phật, cũng không dam đến chó sản 
phòng là chó cực-uế của con gái hay là nàng dàu minh 
đương dé, huống chi là bảo họ niệm «Quan-TAé- Am BO-Tál», 
Nên khuyên trong hàng phụ --nử phải biết rằng: đức 


dë 
Quan-Àm thiệt là tir-hi hi-xà, lấy hai chù acin khổ» làm Sa à 
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lòng, biếttrong khi minh làm-bồn, tuy lôa lồ và không sach; 
nhung chẳng qua là xuất w vò - zai, không biết làm sao, 
chó nguyên không phải là mình dam có y khinh man. 
Vậy nén niệm danh-hiéa của ngài, thì chẳng nhữag không 
tôi mà thôi, lại khiến cho mẹ con người dé thêm dáng 


phước lành nữa, Đó thiệt là lời của Phàt nói trong kinh | 
Dược-sư; còn ta thì chẳng qua là đề xưởng ra. dó. mà 
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Con gái, từ mười bốn, mười läm tudi, đến bón mươi tám, 
hệ: mươi chín tuói, thì mỗi tháng đều có một lần enguyệt- 
tín». 

Trong thế -gian có nhiều người nói rằng đương khi có 
e nguyệt-tín », thì không nên lễ niệm tung kinh.- Lời nói đó 
thiệt không thông tinh-ly. 

Vš chăng «nguyét-tin», của con gái, có mau thì ba bốn 
bira, còn chậm thi sáu biy bita mới dứt, mà Phật đã dạy 
những người tu trì phái niệm niệm nối nhau luôn, chớ 
Aa đặng gián đoạn. 


Nếu vi một chút tièu-ti đó mà cấm sự lễ niệm tung kinh, 
thì làm sao cho khỏi dứt mất chánh-niệm, huống chỉ cải 
nghiệp nhơ-nhớp của chüng-sanh, từ kiếp vó-thi đến nay 
đã chứa đầy thế-giới, chẳng những một chút dó là nhóp mà 
thôi, còn như cái thân đương hiệ -tại của chúng-sanh đây, 
thì cũng là một đống xương thịt máu mũ, đủ thứ uế-hoang, 
chớ có sạch gì đâu ! 


Lại tháng ngày ván vỗi, sanh tử vô thường, mà chấp pháp 
buộc người như thế, thi giả như đương trong khi «nguyét- 
lin», đỏ gặp lúc mang-chung, thì có phải là thiệt hai cho 
người ta hủy không? 

Vậy nay ta phát minh sự ấy tường tất chó. Phàm trong lúc 
M «nguyettin », thi cho tung kinh niệm Phật như thường, 
chi giảm bớt sự lay mà thôi, nhưng phải thưởng thường 
thay giặt áo quần, rồi phải niệm chú rita tay cho sach, chó 
đề tay dơ mà thắp hương và lật kinh, thì phạm tội nặng. 

ác pháp của Phật đều vién-thóng cá, nhưng ngoai-dao 
chỉ chấp cái lý sai biệt mà thôi. Còn người thì hay tin lời 
nói của ngoai-dao, chớ không hiễu chánh lý; néa vì vậy 
mà tất cå bao nhiêu tín-đồ chẳng đặng nhờ các pháp ich-loi 
của Phật. 

Lời thé-nguyén của đức Quan-Th£-Âm Bồ-Tát rất sâu rất 
EO ngài thường tim tiếng của chüng-sanh mà cru khó. 

Nếu chüng-sanh có gặp những đều hoan-nan: như dao 
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binh, nước, lửa, đói khát, sáu sia, ôn dịch, nắng, lut, giặc,ăn 

cướp, oan-gia, thú dî, rån độc, qui ác, yêu tinh, binh oan- 

nghiệp, tiều-nhơn mưu hai, và các sự rói-khó khác, mà biết 

eo phát-tàm cài ác tùng thiện, lợi cho minh và lợi cho người, 
hết lòng thành khẩn, niệm danh-hiéu của dire Quan-Thé- 
Âm, cir niệm luôn luôn, thì chắc có nhờ ngài ủng hó cho 
thoát khỏi tai- ương, không đến nồi lâm lụy vào đường 
aguy-hiễm. 

2 Phát tam hướng thiện, thi có cóng-hiéu như trên đó. Nếu 
phát tam mà còn có lòng bất-thiện, thì dhu hay niệm danh- 
hiệu của ngài,cüng chẳng qua là chưởng dáng cái thiện-căn 
về kiếp tương-lai mà thôi, chớ chẳng đặng cái ứng về thân 

e duong hiện-tại. 

Vi Phật và Bồ-Tát đều thành tựu thiện-niệm cho chüng- 
sanh, chở chẳng thành tựu ác-niém; nén người nào chẳng 
e phái -tàm cái quá từng thiện, mà muốn lấy sự niệm danh- 
eu của Phật và Bồ - Tát, dáng trong mong thành tựu cái 
(S ese cho mình, thì chắc là không có cám irng.- Vậy khuyên 
ai chở phát lòng điền đảo ma võ ich. 
Sự trọng yếu trong pháp niệm Phật, cần nhứt phải giữ 
luän-thường và phải hết phận-sự ; ly trần hiệp giác, bó 
kd nguy còn thành, các thiện-sự phụng hành, các ác-niệm chó 
khói. 
Phải giữ lòng tốt, nói lời tốt, làm việc tốt, như sức 
minh làm dáng, thi eir làm cho chon thiệt, như sức minh 
4 làm chẳng nồi, thì cũng phải phát cái lòng thiện-tâm, hay 

d là kiếm người nào hửu-lực mà khuyên cho người ta làm, 
boác thấy người ta làm mà minh phát lòng hoan-hÿ, tỏ 
dấu khen ngợi cho người.- Dó là thuộc về cong đức của 
lòng và miệng. 


Š 


Còn nếu mình đã làm chẳng dàng, mà thấy người ta 
làm, lại sanh lòng ganh ghét, thì thành ra gan dạ của lũ 
gian-äc tiều-nhơn, phải tồn phước tòn thọ, thi ngày sau 
kết quả không tốt. 
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Vậy nên phái kiên phải dë cho lắm, chớ đừng tật đổ, 
đừng gìả đối, đừng mưu đanh cầu dự; vì mấy sự đó thiệt là 
trời đất quỉ thần đều ghét. 

Trong đời có nhiều hạng phụ-nữ không hiều đặng lý- 
nhơn-quả báo ứng, hoặc bất hiếu với cha mẹ chồng, hoặc 
khinh đề chồng, hoặc nịch-ái con trai con gái, hoặc hành 
hà tôi tớ, hoặc làm bé mà chẳng kỉnh vợ lớn, hoặc làm 
me ghé mà hành phat cou chồng, ăn ở đủ đều bất-thiện, 
dé là vì bởi chẳng biết những sự thảo với cha mẹ chóng: 
kinh chồng; dạy con thương tớ, bảo dưỡng cón chồng. 

Mấy đều ấy, chánh là đạo thánh hiền của Thế-gian và, 
cũng là pháp bồn-nguyên trong nhà Phật. 

Nếu làm dé bấy nhiêu công đức, mà tu pháp Tịnh-Dộ, 
thì dadb-dir chắc cao, phuóc-tho chắc nhiều, khi lâm- 
chung nhờ Phàt đề huë lén thẳng đài sen chín phầm. 

Vi bởi có nhơn thì có quii; nếu mình chưởng nhoo tốt, 
thì chắc đặng quả lành. Nên thương người, tức là thương 
mình; còn hai người, tức là hại mình vậy. 


Vậy khuyên trong hàng nữ-lưu, phải gắng mà lo cho hoàn 
toàn chức phận, rồi sau Phật Trời sé soi xét cho. 

Con nit từ khi ba bốn tuôi, vừa có trí biết chút đỉnh, thì 
phải day nó cái đạo : « hiếu, dë, trung, tín, È, nghĩa, liếm, 
si», cải lý « nhon quả tam thế », và cài sự « luc đạo luân hồis, 
đặng cho nó biết rằng cái tu-tàm của nó với cài tàm của 


Phật và Bồ-Tát cang Trời-Đất Qui-Thàn, thường thường VSS 
thông nhau, 


Hë kLói một niệm hay là làm một việc bất chánh, thì | 
Phật và Bồ~Tát cùng Trời Đất Qui Thần đã thấy rồi và biết à 
rồi, rë như các tướng xấu hiện trong gương sáng, không 
thề trốn tránh dáng. 


Nếu day con nit như vậy, thì lâu ngày nó phải nhiềm, 9, 
nó phái sợ sự àc mà sanh lòng lành.- Lời cê-ngir nói rằng: Ç? 


2| 


Lj 


Rae À 


— 63 — 


« Giáo phụ sơ lai, giáo tử anh hài », nghĩa là : Dạy vợ lúc 
mới về, day con khi còn trẻ. 


Vi tập giữ tảnh thành, nén phải cần thận budi ban đầu 
vậy. 

Ôi! Cái nền trị-loạn trong thién-ha là giai cơ-sở nơi đó, 
nên chó khi thị cái vấn-đồ nầy là hu-huợt, không mật 
thiết, không bó ích, mà đem dé ra ngoài cuộc ván-minh 
ngày nay thì rất uồng. 

"Té «Pháp-Báo Tán-Sans cửa ngài Ấn-quang pháp-sư đã 
điền hết nguyén-ván như trên đó rồi; còn tám câu của 
ngài phu lục sau chót bài ấy, thi cũng điền luóa như sau 

x. dày. 

&Ngit tuy chugét phát, nghĩa bón Phật kinh, nhược khẩu 
y hánh, ko lợi vô cùng, khán qud thiết våt phế khí tiết độc, 
chuyên tống tha nhon, đồng triém pháp ich». 


Nghĩa là : «lời nói tuy là thiệt thà, mà nghĩa góc nơi kinh 


Io Phật; như ai chịu làm theo, thì lợi ích không cùng; coi rði 
phải giữ gìn, chớ khinh mà bỏ väl; bằng đưa người khác 
QU thì có ích thứ nhứt», 
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